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I. Phần Đọc (6,0 điểm)
Đọc văn bản và thực hiện những yêu cầu sau
Nữ thần nghề mộc
Sau khi đã sáng tạo ra loài người, lại thấy loài người phải sống chui rúc trong các hang đá tối tăm lạnh lẽo. Ngọc Hoàng thương tình bèn sai một vị thần bày cho loài người cách làm nhà cửa và các vật dụng sinh hoạt. Vị thần này xuống trần dưới dạng một người đàn bà đã già với mái tóc trắng như cước và vẻ mặt bí hiểm. Bà già sống lẩn lộn trong dân gian, cùng làm cùng ăn với mọi người và ngày càng có uy tín với nhân dân. Bấy giờ loài người chỉ mới biết đẵn gỗ hoặc tre nứa làm chỗ tránh mưa, tránh nắng tạm thời. Bà già đã tìm cách hướng dẫn loài người làm cưa, để cưa gỗ cho nhanh chóng hơn. Nhưng cách truyền nghề của bà cụ độc đáo. Không bao giờ bà nói thẳng cách thức làm mà chỉ hướng dẫn một cách gián tiếp. Chẳng hạn, bà đưa mọi người ra bờ suối, bên  những bụi dứa dại đầy gai. Bà bứt lấy một chiếc lá và cứa vào chân của từng người. Ai tinh ý thì nghĩ ra cách làm chiếc cưa, tương tự như chiếc lá dứa.
Trong số những người đi theo bà, có hai anh em nhà nọ tên là Lỗ Ban, Lỗ Bốc tinh ý hơn cả. Họ suy nghĩ cách hướng dẫn của bà và rèn được một lưỡi cưa. Có lưỡi cưa, mọi người xẻ gỗ nhanh hơn. Từ đó anh em Lỗ Ban trở thành những người thầy đầu tiên của nghề mộc.
Nữ thần còn dạy cho mọi người cách làm nhà, làm thuyền bằng gỗ. Cách làm nhà được bà hướng dẫn như sau: bà đứng thẳng trước mọi người, hai tay chống vào hai bên hông, để từ đó Lỗ Ban, Lỗ Bốc suy diễn. Lỗ Ban cho rằng nữ thần dạy làm kiểu nhà có một cột chính ở giữa, giao múi với hai đầu kèo, còn Lỗ Bốc thì lại cho rằng có thể làm kiểu hai cột đâm lên vào khoảng giữa hai kèo, v.v... Hai anh em tranh luận và mỗi người làm một kiểu, kiểu nhà nào trông cũng chắc chắn, vững chãi. Dân chung quanh từ hai kiểu nhổ nào biến chế được rất nhiều kiểu khác nữa.
Nữ thần lại còn dạy cho dân cách làm thuyền để đi trên mặt nước. Bà nằm ngửa, hơi co người, để cho tay và chân gấp lại. Anh em Lỗ Ban, Lỗ Bốc bắt chước kiểu đó nghĩ ngay với việc lấy một khúc gỗ, đục rỗng lòng và đặt những mái chèo ngắn ở hai đầu.
Sau này họ còn tìm cách trang trí những hình chạm trổ chim, hoa, cá... vào những công trình bằng lỗ của mình cho thêm đẹp. Nghề làm mộc phát triển từ đấy nhưng nguồn gốc ban sơ chính là nhờ nữ thần nghề mộc truyền cho từ thuở xưa.   
(Nguồn: https://lazi.vn/truyen/d/3416/nu-than-nghe-moc)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1: Xác định thể loại của văn bản trên:
	A. Cổ tích
	B. Truyền thuyết
	C. Thần thoại
D. Sử thi
Câu 2: Nhân vật chính của văn bản là:
A. Ngọc Hoàng
	B. Nữ Thần nghề mộc
	C. Lỗ Ban
D. Lỗ Bốc
Câu 3: Theo đoạn trích, nhân vật Nữ Thần nghề mộc xuất hiện vào thời gian nào?
	A. Trước khi sáng tạo ra loài người
	B. Trong khi sáng tạo ra loài người, 
	C. Khi sáng tạo ra loài người, loài vật
	D. Sau khi đã sáng tạo ra loài người 
Câu 4: Phương án nào sau đây đúng và đủ các sự kiện chính trong đoạn trích Nữ thần nghề mộc?
	A. Nữ thần xuống trần, sinh sống với con người.
	B. Nữ thần xuống trần, chung sống với con người, dạy họ làm cưa, làm thuyền, làm nhà…giúp nghề mộc phát triển
	C. Nữ thần xuống trần, dạy họ làm cưa
	D. Nữ thần xuống trần, dạy họ làm nhà
Câu 5: Dòng nào dưới đây không đúng với đoạn trích Nữ thần nghề mộc?
	A. Mang yếu tố hoang đường kỳ ảo
	B. Kết thúc truyện có hậu
	C. Nhân vật có khả năng phi thường 
	D. Truyện được kể theo lời nhân vật
Câu 6: Cách Nữ thần dạy con người làm thuyền với chi tiết  “Bà nằm ngửa, hơi co người, để cho tay và chân gấp lại”cho thấy ?
	A. Nữ thần là người khỏe mạnh 
	B. Nữ thần là người hài hước
	C. Nữ thần là người trí tuệ 
	D. Nữ thần là người vụng về 
Câu 7:  Đoạn trích Nữ thần nghề mộc thể hiện nội dung nào dưới đây?
	A. Giải thích sự ra đời nghề mộc và lòng biết ơn đối với Nữ thần nghề mộc.
	B. Tôn vinh người anh hùng 
	C. Sự hình thành loài người.
	D. Biết ơn Ngọc Hoàng và Lỗ Ban, Lỗ Bốc.
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
Câu 8: Hãy nêu 02 nét đặc trưng thể loại của văn bản trên? (Gợi ý: Không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, chủ đề…) (0,5 điểm)
Câu 9: Văn bản đã giải thích sự ra đời nghề mộc, theo anh/chị sự giải thích đó có còn phù hợp với con người hiện đại không? (1,0 điểm)
Câu 10: Qua câu chuyện, người xưa muốn gửi gắm thông điệp gì? (1,0 điểm)
II. Phần Viết (4,0 điểm)
	    Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về sức mạnh niềm tin của giới trẻ hiện nay.

-Hết-

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn: Ngữ văn lớp 10

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC 
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	02 nét đặc trưng của thể loại truyện Nữ Thần nghề mộc:
- Thời gian: cổ sơ, mang tính vĩnh hằng “Sau khi đã sáng tạo ra loài người, lại thấy loài người phải sống chui rúc trong các hang đá tối tăm lạnh lẽo”
- Nhân vật: Thần nghề Mộc, Ngọc Hoàng…
	0,5

	
	9
	Cách giải thích của dân gian về nguồn gốc nghề mộc mang đậm tính tưởng tượng, trực  quan; chứa đựng khát vọng tìm hiểu, lý giải sự ra đời của nghề mộc. Cách lí giải ấy phù hợp với thời kì khoảng 2000-1100 trước Công nguyên, không phù hợp với xã hội ngày nay, khi khoa học kĩ thuật, tư duy của con người đã phát triển mạnh mẽ. 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời đúng một ý: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được.
	1,0

	
	10
	Thông điệp qua văn bản:
- Giải thích nguồn gốc của nghề mộc theo quan niệm của tác giả dân gian
- Các vị thần linh đã có công tạo ra nghề mộc. Chính vì vậy, mọi người hãy biết ơn, bảo vệ, giữ gìn để nó xứng đáng với công lao của các vị thần linh.
Hướng dẫn chấm:
-Học sinh trả lời tương đương với một ý đã gợi trong đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 - 0,75 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề nghị luận, thân bài triển khai được vấn đề nghị luận, kết bài khái quát được vấn đề nghị
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: sức mạnh niềm tin của giới trẻ hiện nay.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm.
- Học sinh xác định chưa đúng vấn đề cần nghị luận: 0,0 điểm.
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý cần hướng tới:
- Văn bản nói đến những thử thách của tuổi trẻ và khuyên tuổi trẻ cần có niềm tin trong cuộc sống.
- Giải thích: niềm tin là thứ bạn cảm nhận, tin tưởng vào một điều gì đó và mong muốn nó sẽ xảy ra theo cách mà bạn suy nghĩ.
- Phân tích, đánh giá, bàn bạc:  Đứng trước những khó khăn, thử thách trong cuộc đời, chúng ta thường nản lòng, chùn bước. Niềm tin có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người.
    + Niềm tin sẽ giúp ta mạnh mẽ, bản lĩnh để vượt qua tất cả. 
   + Niềm tin là động lực giúp bạn hoàn thành những mong muốn, dự định và đạt được mục tiêu của mình. Nó có thể định hướng và quyết định những hành động đúng đắn của bạn. 
   + Niềm tin tạo ra năng lượng tích cực giúp bạn xóa bỏ những rào cản, tăng lòng nhiệt huyết, phát huy những năng lực và hành động khác của bản thân.
- Phê phán những người sống thiếu niềm tin: thường cảm giác bất an lo lắng, thiếu năng lượng, thiếu nỗ lực khiến bản thân buông xuôi. 
- Bài học: Không có niềm tin thì cuộc sống sẽ vô nghĩa. Vì vậy, cần có niềm tin và hy vọng bạn sẽ thành công và hạnh phúc. Trước khi tin vào điều gì đó thì hãy tin vào chính bạn.  
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 1,75 điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm.   
d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25





2,5

























0,5


0,5
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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:

TƯƠNG TƯ
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một người.
Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Hai thôn chung lại một làng,
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
Ngày qua ngày lại qua ngày,
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.
Bảo rằng cách trở đò giang,
Không sang là chẳng đường sang đã đành.
Nhưng đây cách một đầu đình,
Có xa xôi mấy mà tình xa xôi...

Tương tư thức mấy đêm rồi,
Biết cho ai, hỏi ai người biết cho!
Bao giờ bến mới gặp đò?
Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau?

Nhà em có một giàn giầu,
Nhà anh có một hàng cau liên phòng.
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông,
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?
(Tương tư, Nguyễn Bính)
Lựa chọn đáp án đúng:
1. Bài thơ “Tương tư” được viết theo thể thơ nào?
A. Lục bát.
B. Song thất lục bát.
C. Tự do
D. Thất ngôn bát cú
2. Xác định biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau:
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người.
A. So sánh 
B. Ẩn dụ
C. Hoán dụ
D. Nhân hóa
3. Hai câu nào trong bài thơ cho thấy tình cảm của chàng trai chưa được đền đáp?
A. Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông, / Một người chín nhớ mười mong một người.
B. Hai thôn chung lại một làng, / Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
C. Bảo rằng cách trở đò giang, / Không sang là chẳng đường sang đã đành.
D. Bao giờ bến mới gặp đò, / Hoa khuê các, bướm giang hồ gặp nhau.
4. Cặp đôi nào dưới đây không có trong bài thơ Tương tư của Nguyễn Bính?
A. Bên ấy - bên này
B. Trong bến - ngoài làng 
C. Giàn giầu - hàng cau
D. Một người - một người
5. Nguyễn Bính được coi là nhà thơ của:
	A. cảnh quê.
	B. đời quê.
	C. hồn quê.
	D. nếp quê.
6. Cách ngắt nhịp đạt hiệu quả cao nhất trong câu thơ đầu là:
Ngày qua ngày lại qua ngày,
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.

A. 2/2/2
B. 2/4
C. 4/2
D. 3/3
7. Cảm xúc chính của hai câu thơ sau là gì?
Ngày qua ngày lại qua ngày,
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.
A. Nhớ nhung, đợi chờ.
B. Nhớ nhung, hờn trách.
C. Nhớ nhung, than thở. 
D. Nhớ nhung, tiếc nuối 
Trả lời các câu hỏi:
8. Phân tích hiệu quả sử dụng biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau:
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người.
9. Nhận xét tâm trạng của chàng trai qua hai câu thơ cuối:
Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Hai thôn chung lại một làng,
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
10. Từ nội dung bài thơ trên, anh (chị) hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 dòng) trình bày suy nghĩ của mình về tình yêu tuổi học đường? 
II. VIẾT (4.0 điểm)
Viết một bài văn phân tích nội dung và nghệ thuật của bốn câu thơ cuối trong bài thơ Tương tư của nhà thơ Nguyễn Bính.
4. Đáp án:
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 10
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	











	1
	A
	0.5

	
	2
	C
	0.5

	
	3
	B
	0.5

	
	4
	B
	0.5

	
	5
	C
	0.5

	
	6
	D
	0.5

	
	7
	A
	0.5

	
	8
	- Giúp câu thơ sinh động, giàu hình ảnh, gợi hình, gợi cảm
- Cảm nhận rõ hơn nỗi nhớ của nhân vật trữ tình kín đáo, ý nhị mà da diết, mãnh liệt
Hướng dẫn chấm:
+ Học sinh nêu được cả 2 ý trên: 0,5 điểm
+ Học sinh nêu được 1 trong 2 ý: 0,25 điểm.
	0.5

	
	9
	- Nhận xét tâm trạng của chàng trai: 
+ Sự trách móc, hờn dỗi của chàng trai.
+ Nhận xét tâm trạng của chàng trai: chàng trai khao khát hạnh phúc, mong đón nhận được tình cảm của cô gái.
Hướng dẫn chấm:
+ Học sinh nêu được cả 2 ý trên: 1,0 điểm
+ Học sinh nêu được 1 trong 2 ý: 0,5 điểm.
	  1.0
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	- Suy nghĩ về tình yêu tuổi học trò:
+ Tích cực: là tình cảm đẹp, trong sáng; giải tỏa những mệt mỏi trong học tập, cùng nhau hỗ trợ vươn lên,…
+ Tiêu cực: lứa tuổi học trò chưa đủ chín chắn và trưởng thành để xác định một mối quan hệ bền vững; nếu chỉ tập trung vào tình yêu thì dễ đi sai đường, lạc lối,…
Hướng dẫn chấm:
+ Học sinh nêu được cả 2 ý trên: 1,0 điểm
+ Học sinh nêu được 1 trong 2 ý: 1,0 điểm.
+ Học sinh chỉ nêu chung chung hoặc chạm đến phần nào nội dung của 1 trong 2 ý trên: 0,5 điểm.
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Nội dung và nghệ thuật của bốn câu thơ cuối bài thơ.
Hướng dẫn chấm:
+ Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm.
+ Xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.0

	
	
	- Giới thiệu bài thơ, đoạn thơ (tên tác phẩm, thể loại, tác giả,…). Nêu nội dung khái quát cần phân tích, đánh giá.
- Phân tích nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ:
+ Về nội dung: bốn câu thơ thể hiện nỗi nhớ và khát vọng lứa đôi thầm kín của chàng trai đối với cô gái.
+ Về nghệ thuật: đoạn thơ thể hiện những nét đặc trưng trong phong cách thơ của Nguyễn Bính: thể thơ lục bát; hình ảnh thơ thấm đẫm hương vị làng quê, ngôn từ giản dị, mộc mạc; giọng thơ ngọt ngào, êm dịu như những khúc hát dân ca,…
- Khẳng định giá trị của bốn câu thơ
Hướng dẫn chấm:
- Trình bày đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm
- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1,75 điểm  - 1,0 điểm.
- Trình bày chung chung, chưa rõ: 0,25 điểm – 0,75 điểm
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm:
 Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo: vận dụng lí luận văn học trong quá trình phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm nổi bật nét đặc sắc; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
Hướng dẫn chấm
+ Đáp ứng được 3 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
+ Đáp ứng được 2 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023 –2024
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)



Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau :
      Xing Nhã trả thù
Tóm tắt tác phẩm: Vợ chồng Gia- rơ-kốt và Hơ- bia Đá sinh được một con trai, đặt tên là Xing Nhã. Ngày lễ “thổi tai” (lễ cầu mong cho con khôn lớn) cho con, vợ chồng Gia- rơ-kốt mời vợ chồng bạn thân là Gia- rơ- Bú tới dự nhưng Gia-rơ- Bú từ chối chỉ cho vợ là Hơ- bia- Guê đến. Ghen ghét với cuộc sống giàu có, hạnh phúc của nhà Gia- rơ- kốt, lại nghe vợ xúc xiểm, Gia- rơ- Bú kéo nô lệ đến đánh phá buôn làng, cướp đoạt của cải và giết hại Gia- rơ- kốt, bắt Hơ- bia- Đá về làm nô lệ. Xing Nhã được ông Gỗn (một trong những thần ở trên trời thường làm những điều tốt lành) cứu thoát và giao cho vợ chồng Xing Yu ê và Bang Ra nuôi dưỡng
Đoạn trích dưới đây kể về Xing Nhã sau khi được Bơ-ra Tang (người yêu của Xing Nhã) tiết lộ sự thật về cái chết của cha, đã quyết tâm tìm tới buôn làng của Gia-rơ Bú, chiến đấu với anh em Gia-rơ Bú để “đòi xương cho cha, trả thù cho mẹ”
[…]
Đêm hôm ấy, Xing Nhã trằn trọc mãi, ngồi không được, ngủ không nổi, đứng cũng không yên. Ngoài bờ suối, con chim pu-pút điểm canh từng hồi dài. Xing Nhã ra ngoài hè, bước lên lại bước xuống cầu thang. Lòng thương mẹ nhớ cha đã giục Xing Nhã đến nhà Bơ-ra Tang giữa đêm khuya khoắt. Nghe tiếng bước chân làm rung rinh sàn nhà, Bơ-ra Tang thức dậy chưa ra nhìn mặt, hỏi:
Bơ- ra Tang: - Ơ anh! Anh muốn hút thuốc tại sao không tới từ lúc chiều, muốn ăn trầu, tại sao không đi từ lúc sớm? Nửa đêm rồi, anh tới hỏi em có việc gì? Nếu anh muốn ăn cơm kê trên gác bếp, ăn cơm nếp trong nồi, bầy trai gái nhà em đã lo xong từ tối.
Xing Nhã- Anh ăn cơm rồi. Anh muốn em hãy cho anh xin một con thoi chỉ dài đem về sửa soạn chiếc khiên của anh.
Bơ- ra Tang vào buồng lấy cho Xing Nhã một thoi chỉ trắng. Xing Nhã trở về. Trời vừa sáng. Con chim pu- pút đã ngừng kêu. Gặp cha, Xing Nhã hỏi: 
Xing Nhã- Ơ cha! Cha hãy gọi cho con một trăm người khoẻ, một nghìn người mạnh, đi tìm cây to làm khiên cho con.
Cả đoàn người lũ lượt kéo tới ruộng lầy có chuối mọc, đến thác Đang hoa nở, từ bờ sông lớn, gốc cây xoài ngả nghiêng. Họ kéo tới vùng bà Hơ- bút, bà Hơ- tang đang dệt vải, nhìn thấy mái nhà mẹ Đung, mẹ Đai, thấy cây kơ- pa cao, cây kơ-lơng lớn đến nỗi phải đi vòng một năm mới giáp gốc, năm tháng mới mút cành, lá dài hơn một dặm cánh chim bay.
Xing Nhã cho dân làng đốn miết, đốn mãi, đốn từ mùa này sang mùa khác mà cây không ngã, gốc không nghiêng. Xing Nhã gọi cha là Xing Yuê đốn thử. Cây vẫn đứng trơ trơ. Cuối cùng Xing Nhã mời bạn Tông Á và Tông Yu ê đốn một bên, Xing Nhã đốn một bên. Những nhát rìu của Xing Nhã toé lửa, bắn những mảnh cây kơ-lơng tung bay tứ phía, bay tới nhà Gia-rơ Bú, trúng trai gái ở bến nước, trúng bà già đi hái củi, trúng nhà Gia- rơ Bú gãy xà ngang, tan xà dọc…
Những mảnh gỗ của Xing Nhã bay đi, làm cho con tê giác không dám ở trong bãi, con voi không dám ở trong rừng, trâu bò chạy lung tung trên bãi cỏ.
Những mảnh gỗ của Xinh Nhã bắn lần thứ hai làm đứt cả canh chỉ của nàng Hơ bia- Bơ-lao đang dệt.
Mấy ngày sau, cây kơ- lơng mới đổ. Xing Nhã tiếp tục chặt cành. Một tháng, hai tháng, ba tháng, Xing Nhã mới làm xong chiếc khiên. Hàng trăm, hàng nghìn dân làng nhấc khiên không nổi. Xing Nhã bước tới, một tay nâng khiên, một tay giơ lên đầu, đội về buôn. Về tới nhà, ở một ngày, nghỉ một tháng. Xing Nhã suy tính chuyện đi đòi xương cho cha, trả thù cho mẹ.
Buổi sáng, Xing Nhã ngồi nắn lại vành khiên của cha. Phía dưới khiên đổ đồng, phía trên đổ chì, vành khiên nạm bạc sáng chói. Khiên làm xong. Xing Nhã múa thử. Chiếc khiên múa xoay phía dưới chết con cọp, xoay phía trên chết con voi, khiên xoay theo đường cái, đất bụi dấy mù mịt, trời nổi giông to, gió lớn.
Bang Ra và Xing Yu ê- Ta hãy lấy bảy ché rượu ngon, bảy con trâu đực trắng cúng cho trời, cho đất phù hộ con trai ta khoẻ mạnh. Ta hãy lấy con gà cúng thần Nước, ta lấy con lợn cúng Y Rít (vị thần cai quản khoảng giữa trời và đất) phù hộ con trai ta khôn lớn, đừng đi chết bỏ xương nơi đất khác.
(Sau khi cúng xong, cha mẹ nuôi của Xing Nhã lấy dây, nhờ Tông Á và Tông Yu ê trói Xing Nhã lại. Trói lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Xing Nhã cựa mình, dây đứt. Lần thứ tư, Bang Ra trói Xinh Nhã bằng sợi dây sắt cũng đứt nốt. Bang Ra lấy dây xích của Xing Nhã dùng để đánh quay trói chặt lại. Xing Nhã cố vùng vẫy. Lát sau hồn của Xing Nhã bị Giàng Trời bắt. Xing Nhã chết. Linh hồn Xing Nhã bay tới nhà ông Gỗn, được ông Gỗn cho uống thuốc tỉnh lại. Xing Nhã trở về từ giã cha mẹ nuôi, đi tìm kẻ thù. Vượt qua muôn trùng trở ngại, Xing Nhã tới được nhà kẻ thù. Đoạn dưới đây miêu tả cuộc chiến đấu cuối cùng của Xing Nhã với anh em Gia- rơ Bú).
[…] Hai bên lại đánh nhau. Năm em trai của Gia- rơ Bú đã bỏ đầu tại gốc cây đa, bỏ thân tại núi lạ. Gia- rơ Bú bứt rứt, ngồi không yên, nằm không được, tay trái lấy chiếc khiên, tay phải nắm cán đao, Gia- rơ Bú đi vào phía rẫy của Hơ- bia Bơ -lao.
Xing Nhã- (gặp Gia- rơ Bứ) Ơ Gia- rơ Bú, ai chạy trước?
Gia -rơ Bú- Hỡi con chim linh mọc chưa đủ lông cánh, hãy múa thử đi!
Xing Nhã quay khiên múa. Đất bụi bay mù mịt như mây trời tháng Bảy. Xing Nhã nhảy qua trái núi, lượn qua con suối, phăng qua đầu đèo, nhanh hơn bầy chim diều, chim ó.
Gia- rơ Bú nhìn theo, tối mày tối mặt, không đoán được đường đao của Xing Nhã chĩa về hướng nào.
Gia- rơ Bú- Được, bây giờ ta không giết được mày thì ta sẽ tìm cách phá sạch làng mày. Té ra đứa nào cũng là đầu đen máu đỏ cả sao?
Xing Nhã- (ngừng múa) Ơ Gia- rơ Bú! Ta đang đứng ở phía Mặt Trời mọc đây rồi. Bây giờ thì ngươi múa đi, ta đuổi theo.
Gia- rơ Bú múa lúng túng, múa loanh quanh như con gà mắc nước, như sao lạc đường. Đường đao chỉ đâm vào giữa trống không.
Xing Nhã mới đi một bước, đã chém trúng ngay chân Gia- rơ Bú.
Xing Nhã- Ơ Gia- rơ Bú, máu gì chảy ở chân đấy?
Gia-rơ Bú- Máu con vắt ở núi Hơ- mũ cắn tao.
Gia- rơ Bú múa tiếp, Xing Nhã chém luôn cánh tay phải, chiếc đao rơi “rỏn rẻn”…
Xing Nhã- Tại sao khiên của ngươi rơi mất rồi?
Gia-rơ Bú- Không phải! Đó là tiếng kêu của chiếc lục lạc trẻ con chơi, tiếng vù của con diều đói gió đấy!
Gia- rơ Bú cố sức múa nữa, nhưng lần này chưa kịp trở tay thì chiếc khiên đã bị Xing Nhã đánh vỡ tung, rơi xuống đất.
Cuối cùng chỉ còn Pơ- rong Mưng và Xing Nhã đánh nhau.
[…] Trên trời, dưới đất, mây mưa mù mịt, gió bão ầm ầm, đổ cây lở núi. Hai bên đánh nhau từ khi trái khơ- la chín, đến mùa kê trổ, vẫn không phân thắng bại. Cả hai đều kiệt sức, ngã trước chòi của Hơ- bia Bơ -lao.
(Cuối cùng, nhờ sự giúp sức của Hơ- bia Bơ- lao, Xing Nhã giết chết được Pơ- rong Mưng- người cuối cùng trong bảy anh em nhà Gia-rơ Bú, trả thù cho cha, cứu mẹ già thoát khỏi cuộc sống nô lệ)                                                                                                                                                       (Theo Bùi Văn Nguyên- Đỗ Bình Trị, Tư liệu tham khảo văn học Việt Nam, Tập I, VHDG)
1. Văn bản trên thuộc thể loại gì?
A. Thần thoại           B. Sử thi      C. Truyền thuyết             D. Cổ tích
2. Nhân vật chính trong văn bản là ai?
A. Xing Nhã           B. Gia- rơ kốt        C. Gia- rơ Bú                         D. Pơ- rong Mưng
3. Trong câu chuyện, Xing Nhã đã đi tìm ai để trả thù?
A. Hơ- bia Guê         B. Hơ- bia Bơ- lao     C. Bơ- ra Tang                D. Gia- rơ Bú
4. Xing Nhã đi trả thù vì kẻ thù đã giết hại cả cha và mẹ chàng.
A. Đúng                                                B. Sai
5. Để đi trả thù, Xing Nhã đã làm gì?
A. Đi tìm bảy con trâu đực trắng để cúng Trời và Đất                                                                                      B. Đi tìm bạn Tông Á và Tông Y uê trợ giúp đánh kẻ thù
C. Đi tìm cây to làm khiên                                 D. Đi tìm một con thoi chỉ
6. Dòng nào miêu tả đúng và đầy đủ đặc điểm của chiếc khiên mà Xing Nhã sử dụng?
(1) Khiên được làm bằng gỗ cây Kơ- pa
(2) Khiên được làm trong ba tháng
(3) Hàng trăm người tập trung mới nhấc được khiên
(4) Khi múa khiên, đất trời nổi dông gió mù mịt
(5) Vành khiên nạm bạc sáng chói
A (1)-(2)-(3)            B (1)-(3)-(5)           C (2)-(3)-(4)      D (2)-(4)-(5)
7. Thủ pháp nghệ thuật nào được tác giả sử dụng trong các câu sau?
Khiên làm xong. Xing Nhã múa thử. Chiếc khiên múa xoay phía dưới chết con cọp, xoay phía trên chết con voi, khiên xoay theo đường cái, đất bụi dấy mù mịt, trời nổi dông to, gió lớn.
A.Nhân hoá         B. So sánh     C.Ẩn dụ                           D. Cường điệu
8. Tác dụng chính của biện pháp nghệ thuật ở câu 7 là gì?
A. Khắc hoạ sức mạnh phi thường của người anh hùng Xing Nhã
B. Khắc hoạ sức nặng của chiếc khiên được làm từ đồng, chì bạc
C. Cho thấy sự kì công của Xing Nhã và dân làng khi làm ra chiếc khiên
D. Nhấn mạnh tính hiệu quả của chiếc khiên được làm từ gô cây Kơ-lơng                                               9. Xác định đúng các chi tiết miêu tả Xing Nhã và Gia- rơ Bú trong cuộc chiến bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng:
	[bookmark: _Hlk114814970]Chi tiết
	Xing Nhã
	Gia- rơ Bú

	Quay khiên múa, đất bụi bay mù mịt như mây trời tháng bảy
	
	

	Nhảy qua trái núi, lượn qua con suối, phăng qua đầu đèo
	
	

	Múa lúng túng, múa loanh quanh như con gà mắc nước
	
	

	Nhanh hơn bầy chim diều, chim ó
	
	

	Đường đao chỉ đâm vào giữa trống không
	
	

	Không đoán được đường đao chĩa về hướng nào
	
	

	Mới đi một bước, đã chém trúng ngay chân…
	
	

	Chiếc khiên đã bị đánh vỡ tung, rơi xuống đất
	
	


10. Dòng nào không thể hiện đúng ý nghĩa của chiếng thắng mà Xing Nhã đã đạt được trong văn bản trên?
A. Sức mạnh của chính nghĩa                    B. Kẻ ác phải bị trừng phạt
C. Chinh phục những vùng đất mới và thu phục những nô lệ mới
D. Vẻ đẹp của người anh hùng lí tưởng trong mơ ước của cộng đồng                                                    Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
11. Chỉ ra một số biểu hiện và nêu tác dụng của biện pháp so sánh giàu hình ảnh trong đoạn trích trên.
12. Tìm điểm giống nhau của các câu văn sau:
- …trúng trai gái ở bến nước, trúng bà già đi hái củi, trúng nhà Gia- rơ Bú gãy xà ngang, tan xà dọc, bể ché túc trị giá bằng con voi, bể ché ba trị bằng con bò.
- Gốc cây kơ- lơng lớn đến nỗi phải đi vòng một năm mới giáp gốc, năm tháng mới mút cành,…
- Những mảnh gỗ của Xing Nhã bay đi, làm cho con tê giác không dám ở trong bãi, con voi không dám ở trong rừng,…
- Chiếc khiên múa xoay phía dưới chết con cọp, xoay phía trên chết con voi…
13. So sánh nhân vật Đăm Săn (đoạn trích Chiến thắng Mtao Mx ây) và Xing Nhã (đoạn trích Xing Nhã trả thù nhà)
III/ VIẾT (4,0 điểm)
 Từ văn bản trên, anh/chị biết thêm điều gì về đặc điểm văn hoá độc đáo của đồng bào Tây Nguyên. Hãy viết bày văn (khỏang 500 từ) trình bày suy nghĩ đó.        


HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	










	1-10
	1B,2A,3D,4B,5C,6D,7D,8A ... 10C
	0.5

	

	
	 CÂU 9-Chi tiết
	Xing Nhã
	Gia- rơ Bú

	
	Quay khiên múa, đất bụi bay mù mịt như mây trời tháng bảy
	X
	

	
	Nhảy qua trái núi, lượn qua con suối, phăng qua đầu đèo
	X
	

	
	Múa lúng túng, múa loanh quanh như con gà mắc nước
	
	X

	
	Nhanh hơn bầy chim diều, chim ó
	X
	

	
	Đường đao chỉ đâm vào giữa trống không
	
	X

	
	Không đoán được đường đao chĩa về hướng nào
	
	X

	
	Mới đi một bước, đã chém trúng ngay chân…
	X
	

	
	Chiếc khiên đã bị đánh vỡ tung, rơi xuống đất
	
	X

	

	
	11

	Một số biểu hiện của biện pháp so sánh: Đất bụi bay mù mịt như mây trời tháng Bảy. Xing Nhã nhảy qua trái núi, lượn qua con suối, phăng qua đầu đèo, nhanh hơn bầy chim diều, chim ó. Gia -rơ Bú múa lúng túng, múa loanh quanh như con gà mắc nước, như sao lạc đường                                                                              -Tác dụng: Làm cho câu văn có hình ảnh, gợi cảm xúc. Làm nổi bật sức mạnh của Xing Nhã và sự kém cỏi của Gia- rơ Bú.
	1.0

	
	12
	Các câu đều có nhiều vế, mỗi vế đều giống nhau về cấu trúc, tạo nên kiểu cấu trúc trùng điệp. Cách cấu trúc này tạo nhịp điệu cho câu văn, giúp câu văn giàu nhạc tính.
	1.0

	
	13
	Giống nhau:                                                                                           + Cả hai nhân vật đều là những người anh hùng với sức mạnh phi thường, mang tầm vóc của thiên nhiên hùng vĩ, to lớn,                                                                                                      + Đều là nhân vật mang vẻ đẹp chính nghĩa, chiến thắng của họ là chiến thắng trước cái ác, cái xấu.                                                    + Thể hiện ước mơ của cộng đồng về sự tiêu diệt cái xấu, cái ác, bảo vệ cái tốt, cái thiện.
	1,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Đặc điểm văn hoá độc đáo của đồng bào Tây Nguyên
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
1. Mở bài
– Nêu vấn đề cần nghị luận: Đặc điểm văn hoá độc đáo của đồng bào Tây Nguyên
2. Thân bài
- Tây Nguyên là vùng đất sản sinh khá nhiều sử thi và do đó được các nhà khoa học gọi là “vùng sử thi” hay “ chiếc nôi của sử thi Việt Nam”                                                                                            -Sử thi Tây Nguyên, là một giá trị tinh thần, được đồng bào Tây Nguyên lưu giữ trong trí nhớ và được diễn xướng trong các sinh hoạt cộng đồng.                                                                                                    -Lễ cúng bến nước,lễ ăn cơm mới, lễ cưới cho người trẻ, lễ mừng thọ người già, lễ bỏ mả … đều trở thành những hội vui, cuốn hút sự tham gia của toàn thể cộng đồng.                                                         -Lễ hội truyền thống Tây Nguyên – là môi trường duy nhất mà ỏ đó tất cả những tinh hoa trong văn hoá vật thể và phi vật thể của từng tộc người, từng nhóm địa phương, từng làng được thể hiện.                                                                                                                3. Kết bài
Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Tây Nguyên là bảo tồn, lưu giữ và phát triển những nét tinh hoa trong văn hóa giao tiếp, ứng xử và tổng hòa các mối quan hệ… của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	Tổng điểm
	10.0





	.com
ĐỀ 4

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023 –2024
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)





I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản:
THẦN SÉT
Trong đám tướng lĩnh của Ngọc Hoàng, trước tiên phải kể Thần Sét. Thần Sét có danh hiệu là Thiên Lôi, cũng có khi được gọi là ông Sấm. Thần có mặt mũi rất nanh ác, tiếng quát tháo rất dữ dội. Thần chuyên một việc thi hành luật pháp ở trần gian. Hành động của thần phản ánh sự thịnh nộ của Ngọc Hoàng. Thần có một lưỡi búa đá. Khi xử án kẻ nào dù là người, vật, là cây cỏ thì thần tự mình nhảy xuống tận nơi trỏ ngọn cờ vào đầu tội nhân rồi dùng lưỡi búa bổ xuống đầu. Có khi xong việc, thần không mang lưỡi búa lên theo mà quẳng luôn tại đó. Thần thường ngủ về mùa đông, vào khoảng tháng Hai, tháng Ba mới lại dậy làm việc. 
Tính thần Sét rất nóng nảy: Hễ Ngọc Hoàng sai là đi ngay, hễ thấy là đánh liền cho nên cũng có lúc làm cho người, vật chết oan. Vì thế mà thần Sét đã có lúc bị Ngọc Hoàng phạt vì đánh lầm, giết hại kẻ vô tội. Người ta kể chuyện: có lần thần bị bắt nằm im một nơi không cựa quậy trong một đám rừng ở thiên đình. Con gà thần của Ngọc Hoàng được lệnh thỉnh thoảng lại mổ một cái làm cho thần đau nhói cả người nhưng không biết làm thế nào được. Khi được Ngọc Hoàng tha, thần có thói quen là hễ thấy hoặc nghe tiếng gà là giật mình. Mỗi lần có chớp rạch, biết thần Sét sắp xuống, người hạ giới thường bắt chước tiếng gọi gà để dọa thần có lẽ cũng vì cớ đó.
Thần Sét kể ra thì cực oai, cực dữ, nhưng không ai có thể tưởng tượng được rằng thần bị thua Cường Bạo Đại Vương*. Mặc dầu ông Cường Bạo sau rồi cũng bị thần Sét đánh chết nhưng câu chuyện này đã một dạo làm cho cả thiên đình xấu hổ
(Thần thoại Việt Nam)
(Chú thích: * Cường Bạo Đại Vương: nhân vật trong truyện cổ dân gian Việt Nam, bản tính ngang tàng, một mình chống lại các vị thần, mấy phen khiến Thiên Lôi phải thảm bại)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1: Thần Sét còn có tên gọi nào khác?
A. Thiên Lôi
B. Thần Sấm
C. Ngọc Hoàng
D. Cường Bạo đại vương
Câu 2: Các truyện Thần Trụ Trời, Thần Sét là thần thoại suy nguyên, vì sao?
A. Truyện lí giải sự hình thành của thế giới tự nhiên, nhân vật chính là các vị thần sáng tạo thế giới
B. Nhân vật chính là các vị thần sáng tạo thế giới
C. Nhân vật chính là các anh hùng thần thoại, anh hùng văn hóa
D. Truyện kể về công cuộc chinh phục thiên nhiên và sáng tạo văn hóa
Câu 3: Chi tiết “Thần thường ngủ về mùa đông, vào khoảng tháng Hai, tháng Ba mới dậy làm việc” phản ánh hiện tượng tự nhiên ….
A. Mùa đông thường ít có mưa, ít có sấm sét; tháng Hai, tháng Ba hay có sấm sét
B. Mùa đông hay có sấm sét dữ dội; tháng Hai, tháng Ba trời ít mưa, ít sấm sét hơn
Câu 4: Chi tiết nào sau đây giải thích cho câu tục ngữ “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ- Hễ nghe tiếng sấm phất cờ thì lên” 
A. Khi xử án kẻ nào dù là người, là vật, là cây cỏ thì thần tự mình nhảy xuống tận nơi trỏ ngọn cờ vào đầu tội nhân rồi dùng lưỡi búa bổ xuống đầu.
B. Thần thường ngủ về mùa đông, vào khoảng tháng Hai, tháng Ba mới lại dậy làm việc
C. Tính thần Sét rất nỏng nảy: hễ Ngọc Hoàng sai là đi ngay, hễ thấy là đánh liền
D. Con gà thần của Ngọc Hoàng được lệnh thỉnh thoảng lại mổ một cái làm cho thần đau nhói cả người.
Câu 5: Câu tục ngữ nào sau đây có nội dung phù hợp với chi tiết người hạ giới thường bắt chước tiếng gọi gà để dọa thần Sét?
A. Lúa chiêm phấp phới đầu bờ- Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên
B. Chớp đông nhay nháy- Gà gáy thì mưa
C. Tháng mười sấm rạp- Tháng chạp sấm động
D. Tháng mười có sấm- Cấy trên nấm cũng được ăn
Câu 6: Biện pháp tu từ nào không được sử dụng để khắc họa hình tượng thần Sét?
A. Nhân hóa
B. So sánh
C. Phóng đại
D. Ẩn dụ
Câu 7: Hình tượng thần Sét trong thần thoại Việt Nam giống với hình tượng vị thần nào trong thần thoại Hy Lạp:
A. Thần Dớt                             B. Thần Thor                   C. Thần Át- lát
Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 8: Tìm các chi tiết cho thấy tính chất nửa thiện nửa ác trong hình tượng thần Sét
Câu 9: Trong văn bản, những chi tiết nào thể hiện ý muốn chế ngự các hiện tượng tự nhiên của con người
Câu 10: Hình tượng thần Sét phản ánh những quan niệm, nhận thức gì của người xưa về thế giới tự nhiên? 
II. VIẾT (4,0đ): Em hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về lòng khoan dung.





HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 10
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	











	1
	A
	0.5

	
	2
	A
	0.5

	
	3
	A
	0.5

	
	4
	B
	0.5

	
	5
	B
	0.5

	
	6
	B
	0.5

	
	7
	A
	0.5

	
	8
	-Thiện: Thần chuyên việc thi hành luật pháp ở trần gian
-Ác: Thần có mặt mũi rất nanh ác, tiếng quát tháo rất dữ dội - Hễ Ngọc Hoàng sai là đi ngay, hễ thấy là đánh liên cho nên cũng có lúc làm cho người, vật chết oan. Thần bị Ngọc Hoàng phạt, bắt nằm im một nơi không cựa quậy trong một đám rừng ở thiên đình.
	1.0

	
	9
	- Thần Sét bị Ngọc Hoàng phạt vì đánh lầm giết hại kẻ vô tội
- Mỗi lần có chớp rạch, người hạ giới thường bắt chước tiếng gọi gà để dọa thần.
-Thần Sét bị thua Cường Bạo Đại vương.
	  1.0

	
	10
	Hình tượng thần Sét phản ánh những quan niệm, nhận thức  của người xưa về thế giới tự nhiên:
Truyện giải thích hiện tượng sét theo quan niệm của người nguyên thuỷ. Người nguyên thuỷ hiểu, nghĩ về các hiện tượng tự nhiên bằng những hiểu biết thô sơ, chất phác và trí tưởng tượng phong phú, ngây thơ của minh. Họ cho rằng các hiện tượng trong tự nhiên là do các Thần tạo nên.
 Đây là cách giải thích về thế giới của những người xưa cổ bằng trực quan và tưởng tượng, chưa có đầy đủ căn cứ, chưa được xác minh về độ chính xác và còn mang yếu tố hư cấu.
	0.5

	II
	
	Em hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về lòng khoan dung.
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: bàn về lòng khoan dung
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.0

	
	
	- Khoan dung: Là sự tha thứ, là sự rộng lượng đối với người khác, nhất là những người gây ra đau khổ cho mình; Là thái độ sống, lẽ sống cao đẹp,là phẩm chất, đức tính tốt đẹp của con người.
- Biểu hiện: Khoan dung trước hết là cách đối xử độ lượng, là biết hi sinh, nhường nhịn đối với người khác; khoan dung là tha thứ cho những khuyết điểm, những lỗi lầm mà người khác gây ra cho mình hoặc xã hội.
- Vai trò: Cần phải khoan dung vì đó là một phẩm chất cao đẹp, một cách ứng xử cao thượng cần được thực hiện, ngợi ca, vì đã là con người thì "vô nhân thập toàn" nên cần phải được đối xử rộng lượng và nhân bản,..
- Bàn luận: Khoan dung không có nghĩa là bao che, dung túng cho những việc làm sai trái; Ngày nay, vẫn có những người ích kỉ, sống thờ ơ, lạnh nhạt, thiếu đi sự thứ tha, khoan dung...
- Liên hệ bản thân: nhận thức và hành động
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0
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ĐỀ 5

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023 –2024
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)



Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau :
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
                                                                         ( “Bánh trôi nước”- Hồ Xuân Hương)
1. Nhà thơ Hồ Xuân Hương được mệnh danh là
A. Nữ hoàng thi ca.                             B. Thần thơ thánh chữ.
C. Thi tiên thi thánh.                          D. Bà chúa thơ Nôm.
2. Nghĩa thứ hai trong bài thơ Bánh trôi nước của tác giả Hồ Xuân Hương là gì?
A. Phản ánh phẩm chất, vẻ đẹp và thân phận của những người phụ nữ trong xã hội phong kiến.
B. Phản ánh thái độ của người thưởng thức về hương vị của chiếc bánh trôi nước.
C. Thể hiện niềm thương cảm của tác giả đối với số phận của những chiếc bánh trôi nước.
D. Diễn tả lại các công đoạn làm ra chiếc bánh trôi nước và các nguyên liệu làm nên chiếc bánh.
3. Câu nào dưới đây thể hiện đúng đặc điểm bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương?
A. Bài thơ được viết bằng chữ Quốc ngữ theo thể Đường luật thất ngôn tứ tuyệt.
B. Bài thơ được viết bằng chữ Hán theo thể Đường luật thất ngôn bát cú.
C. Bài thơ được viết bằng chữ Nôm theo thể Đường luật ngũ ngôn tứ tuyệt.
D. Bài thơ được viết bằng chữ Nôm theo thể Đường luật thất ngôn tứ tuyệt.
4. Qua hình ảnh bánh trôi nước, Hồ Xuân Hương muốn nói gì về người phụ nữ?
A. Vẻ đẹp tâm hồn.  B. Vẻ đẹp hình thể.  C. Vẻ đẹp và số phận long đong.  D. Số phận bất hạnh.
5. Dòng nào sau đây không phù hợp khi miêu tả chiếc bánh trôi nước trong bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương?
A. Nhân son đỏ.                                               B. Được hấp trên nước.
C. Có thể rắn hoặc nát.                                    D. Hình tròn, trắng mịn.
6. Câu nào dưới đây nói đúng về ngôn ngữ trong bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương?
A. Ngôn ngữ bình dị, gắn liền với cuộc sống. B. Ngôn ngữ ít xuất hiện trong văn thơ dân gian.
C. Ngôn ngữ trau chuốt, gọt giũa.                    D. Ngôn ngữ trong sáng, giàu hình ảnh.
7. Trong nghĩa thứ nhất của bài thơ Bánh trôi nước, chiếc bánh trôi nước được miêu tả như thế nào?
A. Chiếc bánh được làm từ bột nếp, nhào nặn thành viên tròn, màu trắng, bên trong chứa nhân, khi cho vào nước thì vừa chìm vừa nổi.
B. Chiếc bánh được nhào nặn, bên trong chứa nhân, bánh có màu đỏ và nổi trên mặt nước khi luộc.
C. Chiếc bánh có hình vuông, màu trắng và bên trong chứa nhân, khi cho vào nước thì vừa chìm vừa nổi.
D. Chiếc bánh được làm từ bột gạo, có hình ống với nhiều màu sắc khác nhau.
8. Nhận xét nào đúng khi nói về những đặc sắc trong nội dung và nghệ thuật của bài thơ Bánh trôi nước?
A. Bài thơ vừa tả thực về chiếc bánh trôi, vừa thể hiện vẻ đẹp hình thức và tấm lòng nhân hậu cao đẹp của người phụ nữ, vừa cảm thông cho thân phận chìm nổi của họ.
B. Bài thơ đã thể hiện sâu sắc vẻ đẹp hình thức và tấm lòng nhân hậu, son sắt, thủy chung của người phụ nữ.
C. Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp hình thức của chiếc bánh trôi và vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ.
D. Bài thơ đã miêu tả sinh động hình ảnh chiếc bánh trôi, một món ăn độc đáo của dân tộc.
9. Ở nghĩa thứ hai (lớp nghĩa hàm ẩn) trong bài thơ Bánh trôi nước, hình ảnh người phụ nữ được miêu tả như thế nào?
A. Là người phụ nữ có hình dáng bên ngoài xấu xí nhưng tốt bụng và có tấm lòng nhân hậu.
B. Là người phụ nữ đại diện cho phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến nói chung.
C. Là người phụ nữ nghèo, có hình dáng bên ngoài bình thường, dù sống trong cảnh nào thì người phụ nữ ấy vẫn giữ được phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam.
D. Là người phụ nữ xinh đẹp, da trắng, thân hình cân đối nhưng số phận lại long đong ba chìm bảy nổi, và dù sống trong cảnh tối tăm nhưng người phụ nữ ấy vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp của mình.
10. Ở miền Bắc nước ta, bánh trôi nước thường được sử dụng để cúng trong dịp nào?
A. Ngày mùng ba tháng ba âm lịch.                       B. Ngày mùng mười tháng ba âm lịch.
C. Ngày Tết Nguyên đán.                                       D. Ngày rằm tháng giêng âm lịch.
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
11.Tác giả mượn đặc điểm của bánh trôi để  khẳng định phẩm chất gì của người phụ nữ Việt Nam.                                                                                                                                                                 12. Nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ “Bánh trôi nước” -HXH.                                                    13.. Tìm những yếu tố chứng minh bài thơ “Bánh trôi nước”-HXH là một bài thơ Đường luật.
PHẦN II: VIẾT (4 điểm) .
Từ hình ảnh bánh trôi nước, em cảm nhận được gì về số phận và phẩm chất của người phụ nữ xưa và nay ? 
HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1-10
	1D,2A,3D,4C,5B,6A,7A,8A,9D, 10A
	1C/0.5

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	11

	Tác giả mượn đặc điểm của bánh trôi  nước để miêu tả vẻ đẹp, số phận của người phụ nữ Việt Nam:                                                                                                                                                           + Vẻ đẹp ngoại hình : đẹp, trong trắng, dịu dàng, thuỳ mị:                                                                                              + Số phận: long đong, chìm nổi, sống phụ thuộc, không có quyền quyết định cuộc đời mình:                                                   + Vẻ đẹp tâm hồn: sự trong trắng, thuỷ chung, son sắt.                                                                                                                                     => Khẳng định phẩm chất trong sạch, cao quí của người phụ nữ, lời thách thức đối với thế lực tàn bạo đang chà đạp lên quyền sống và nhân phẩm của người phụ nữ.                                                                  
	1.0

	
	12
	- Thể thơ  Đường luật thất ngôn tứ tuyệt                                                                                                        - Sử dụng các biện pháp tu từ như so sánh, đảo ngữ,…                                                                                    - Ngôn ngữ thơ bình dị, mang nhiều lớp nghĩa, sử dụng chất liệu văn học dân gian.
	1.0

	
	13
	   -  Bài thơ gồm bốn câu, mỗi câu bảy chữ, ngắt theo nhịp 4/3 truyền thống, vần được gieo ở cuối câu 1, 2 và 4 ( tròn- non- son)                                                                                                                                    - Bố cục bốn phần: khai, thừa, chuyển, hợp.                                                                                              - Tuân thủ phép đối, niêm luật.                                                                     
	1,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Cảm nhận về số phận và phẩm chất của người phụ nữ xưa và nay
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
1. Mở bài
– Nêu vấn đề cần nghị luận: Cảm nhận về số phận và phẩm chất của người phụ nữ xưa và nay
2. Thân bài
- Việt Nam là một đất nước truyền thống với những người phụ nữ dịu hiền và đầy đức hi sinh , cam chịu . Trải qua ngàn đời nay , người phụ nữ vẫn vậy , vẫn xinh đẹp , nết na, vẫn sắt son , chung thủy . 
- Hình  ảnh người phụ nữa trong xã hội xưa và nay vừa có những điểm giống lại có cả những điểm khác. 
+Hình ảnh người phụ nữ để lại trong ta những ấn tượng về sự cam chịu số phận, về việc bị xã hội phong kiến với những định kiến trói buộc: tam tòng tứ đức, trọng nam hinh nữ, ... 
+Người phụ nữ ngày nay đã có quyền tự quyết định lấy số phận, cuộc đời của mình. Tiếng nói của họ được đề cao, được lắng nghe. Người phụ nữ ngày nay có những quyền bình đẳng như nam giới, thậm chí họ còn giữ vai trò quan trọng trong các cơ quan .  
->Ở họ có cả những nét đẹp hiện đại và truyền thống giao thoa. 
3. Kết bài.Như vậy, hình ảnh người phụ nữ VN xưa và nay đều đáng trân trọng, tôn vinh.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	Tổng điểm
	10.0





	.com
ĐỀ 6

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023 –2024
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)



Phần 1: Đọc (6 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới
Chiếc hộp Pandora - (Thần thoại Hy Lạp)
Sau cuộc chiến giữa các Ti-tan và các Ô-lym-pi-an, có 2 Ti-tan không bị giam dưới Ta-ta-rút, đó là Pro-mê-tê và Ê-pi-mê-tê, bởi 2 ông này không tham gia vào cuộc chiến. Zớt đã giao cho 2 Ti-tan nhiệm vụ tạo ra con người và các sinh vật sống khác trên trần gian. Pro-mê-tê lấy đất sét nặn ra con người, rồi thần A-thê-na thổi sự sống vào. Ê-pi-mê-tê có nhiệm vụ trao tặng những khả năng đặc biệt cho muôn loài như sự nhanh nhẹn, tốc độ, sức mạnh, đôi cánh…. Không may rằng, đến khi Pro-mê-tê tạo ra con người thì Ê-pi-mê-tê đã trao tặng hết các khả năng tốt cho các loài khác, chẳng còn lại gì cho loài người chúng ta.
Pro-mê-tê, vì rất yêu quý con người, đã tạo hình cho con người có dáng đứng thẳng như các vị thần, và ông còn lén ăn cắp ngọn lửa của các vị thần, đem xuống cho loài người. Nhờ có lửa của Pro-mê-tê, loài người yếu đuối không còn sợ bóng tối và thú dữ, dần dần mới phát triển cho đến ngày nay. Khi biết chuyện, thần Zớt vô cùng nổi giận và quyết định trừng phạt Pro-mê-tê cùng loài người. Với Pro-mê-tê, Zớt xích ông vào ngọn núi Caucasian và ngày ngày sai một con chim khổng lồ đến khoét ruột gan ông, bắt Pro-mê-tê phải chịu đựng nỗi đau đớn đó hàng ngày. Về sau, chính anh hùng Heracles – con trai của Zớt, đã giết chết con chim, chặt đứt xích và giải thoát cho Pro-mê-tê. Còn đối với loài người, thần Zớt có một cách trừng phạt khác. Zớt ra lệnh cho thần thợ rèn Hê-phia-tút nặn ra một người phụ nữ tên là Pan-đô-ra. Nàng là người phụ nữ đầu tiên của loài người. Các vị thần đều trao tặng những món quà cho Pan-đô-ra. Nữ thần A-thê-na cho nàng quần áo, A-phro-đít cho nàng sắc đẹp, thần A-po-lo cho nàng khiếu âm nhạc, thần Hê-mết cho nàng khả năng nói…
Sau đó, thần Zớt gả Pan-đô-ra cho Ê-pi-mê-tê và để họ sống chung với loài người. Món quà cuối cùng mà Zớt tặng cho Pandora là một chiếc hộp. Đó cũng là sự trừng phạt của Zớt. Mặc dù Pro-mê-tê đã cảnh báo Ê-pi-mê-tê chớ nên nhận món quà của Zớt, nhưng Ê-pi-mê-tê lại quá chiều lòng vợ mình – nàng Pan-đô-ra xinh đẹp - mà giữ lại món quà. Đã được căn dặn không được mở hộp ra, nhưng Pan-đô-ra không chiến thắng nổi sự tò mò, mở nắp hộp, và mọi điều xấu xa, độc ác trong đó thoát ra. Từ đó, con người mới có những đức tính xấu như lòng tham, sự đố kỵ, giả dối, phản bội … Chúng ta hận thù, tranh giành và chém giết nhau, tạo ra những cuộc chiến tranh cũng là do chiếc hộp của Pan-đô-ra. Tuy vậy, người ta nói rằng, vẫn còn một điều tốt đẹp hiếm hoi sót lại trong chiếc hộp của Pan-đô-ra, đó là niềm hy vọng. Nhờ có hy vọng, con người mới có thể đứng vững và vượt qua mọi thử thách, khó khăn của cuộc đời. 
Nguồn: https://truyencotich.top/doc-truyen/truyen-thuyet-ve-chiec-hop-pandora

Câu 1: Thần Zớt đã giao nhiệm vụ gì cho Pro-mê-tê và Ê-pi-mê-tê?
a. Tạo ra con người và các sinh vật sống khác trên thế gian
b. Chiến đấu với các vị thần khác
c. Bảo vệ gia đình
d. Diệt trừ những yêu quái ở trần gian
Câu 2: Ngọn lửa Pro-mê-tê trao tặng cho con người đã có ý nghĩa như thế nào? 
a. Giúp con người sưởi ấm
b. Giúp con người nấu chín thức ăn
c. Giúp con người chế tạo vũ khí
d. Giúp con người tồn tại và phát triển đến ngày nay
Câu 3: Thần Zớt đã trừng phạt Pro-mê-tê bằng cách nào?
a. Đày chàng đi biệt xứ
b. Tước hết phép thuật của chàng
c. Trói chàng và cho thú dữ đến tấn công chàng.
d. Giam cầm chàng trong nhà lao đặc biệt.
Câu 4: Theo văn bản thì người phụ nữ đầu tiên của loài người có tên là
a. Pan-đô-ra
b. A-thê-na
c. Hê -ra
d. Ê-va
Câu 5: Sự trừng phạt mà thần Zớt dành cho loài người là
a. Tạo ra những tai họa giáng xuống loài người
b. Cho Pan-đô-ra và Ê-pi-mê-tê cưới nhau
c. Tạo ra nhiều loại thú dữ tấn công con người
d. Ban cho con người chiếc hộp Pan-đô-ra với những điều xấu xa
Câu 6: Chọn nhận định sai về chiếc hộp Pan-đô-ra
a. Do thần Zớt tặng cho Pan-đô-ra
b. Chỉ chứa đựng những điều xấu xa của con người
c. Pan-đô-ra đã ở hộp vì sự tò mò
d. Có chứa đựng niềm hy vọng
Câu 7: Theo văn bản thì vì sao chiếc hộp lại có tên là Pan-đô-ra
a. Vì Chiếc hộp do Pan-đô-ra mở ra
b. Vì theo ngôn ngữ cổ, Pan-đô-ra có nghĩa là xấu xa
c. Vì Pan-đô-ra có nghĩa là tò mò
d. Vì chiếc hộp đước thần zớt tặng cho Pan-đô-ra
Câu 8: Hãy ghi lại các chi tiết thể hiện tình thương của thần Pro-me-tê dành cho con người
Câu 9: Theo bạn, người xưa muốn lý giải vấn đề gì qua câu chuyện trên?
Câu 10: Theo bạn, niềm hy vọng có ý nghĩ gì cho cuộc sống của con người (trả lời bằng một đoạn văn khoảng 5 dòng)
Phần 2: Viết (4.0 điểm)
Viết bài luận ngắn (khoảng 500 chữ) phân tích, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của truyện Chiếc hộp Pan-đô-ra. 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 10

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	











	1
	A
	0.5

	
	2
	D
	0.5

	
	3
	C
	0.5

	
	4
	A
	0.5

	
	5
	D
	0.5

	
	6
	B
	0.5

	
	7
	A
	0.5

	
	8
	- Pro-mê-tê lấy đất sét nặn ra con người
- Đã tạo hình cho con người có dáng đứng thẳng như các vị thần, và ông còn lén ăn cắp ngọn lửa của các vị thần, đem xuống cho loài người.
- Prometheus đã cảnh báo Epimetheus chớ nên nhận món quà của Zeus
	0.5

	
	9
	Người xưa muốn lý giải nguồn gốc của những phẩm chất xấu xa trong tâm hồn con người. Theo người xưa, những phẩm chất xấu xa ấy có nguồn gốc từ chiếc hộp Pan-đô-ra.  
	  1.0

	
	10
	Nêu được ý nghĩa của niềm hi vọng.
Ví dụ: 
Nhờ có hy vọng, con người mới có thể đứng vững và vượt qua mọi thử thách, khó khăn của cuộc đời.
Giúp con người có niềm tin trong cuộc sống
Giúp con người có động lực phấn đấu để hướng tới những điều tốt đẹp. 
….
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Nội dung, nghệ thuật của văn bản Chiếc hộp Pan-đô-ra
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.0

	
	
	- Giới thiệu ngắn gọn về xuất xứ, nhân vật chính và nội dung bao quát của văn bản Chiếc hộp Pan-đô-ra.
- Đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:
+ Về nội dung, câu chuyện kể về sự ra đời và tồn tại của chiếc hộp Pan-đô-ra cũng như những ảnh hưởng của nó đến cuộc sống của con người. Từ đó, văn bản muốn lý giải nguồn gốc của những phẩm chất xấu xa tồn tại bên trong mỗi con người. 
+ Khác với những câu chuyện thần thoại khác, chủ yếu lý giải về sự hình thành của vũ trụ, muôn loài, câu chuyện này đi sâu lý giải về những phẩm chất bên trong tâm hồn của mỗi con người. Đây là một cảm nhận rất tinh tế của người Hy Lạp cổ xưa. 
+ Về nghệ thuật, tác phẩm chứa đựng những đặc trưng của nghệ thuật sử thi Hy Lạp: chứa đựng yếu tố kỳ ảo gợi trí tưởng tượng phong phú cho người đọc; nhân vật chính là những vị thần đầy quyền năng phép thuật; cốt truyện lý giải về nguồn gốc của những phẩm chất xấu xa trong tâm hồn con người; tình tiết gay cấn hấp dẫn,…
- Nêu được bài học rút ra từ câu chuyện (có thể là bài học dựa vào chính bản thân mình hoặc không ngại khi phải đương đầu với thử thách) / thể hiện sự đồng tình / không đồng tình với thông điệp của câu chuyện trong tác phẩm….
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0



-----------------------------Hết-----------------------------
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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)
           Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:
	Chợ Đồng
Tháng  chạp hai mươi bốn chợ Đồng,
Năm nay chợ họp có đông không?
Dở trời, mưa bụi còn hơi rét.
Nếm rượu, tường đền được mấy ông?
Hàng quán người về nghe xáo xác,
Nợ nần năm hết hỏi lung tung.
Dăm ba ngày nữa tin xuân tới.
Pháo trúc nhà ai một tiếng đùng.
                            (Nguyễn Khuyến
                          Dẫn theo Thivien.net)



   Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 8: 
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Thất ngôn bát cú
B. Thất ngôn tứ tuyệt
C. Song thất lục bát
D. Tự do
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong bài thơ là gì?
A. Miêu tả
B. Biểu cảm
C. Tự sự
D. Nghị luận
Câu 3. Có thể chia bố cục bài thơ theo những cách nào?
A. Bốn phần (mỗi phần 2 câu) hoặc hai phần (2 câu đầu và 6 câu cuối)
B. Bốn phần (mỗi phần 2 câu) hoặc hai phần (6 câu đầu và 2 câu cuối)
C. Hai phần (mỗi phần 4 câu) hoặc bốn phần (mỗi phần 2 câu)
D. Ba phần (3 câu đầu, 3 câu tiếp và 2 câu cuối) hoặc ba phần (2 câu đầu, 2 câu tiếp và 4 câu cuối.
Câu 4. Ba từ láy được tác giả sử dụng trong bài thơ?
A. Năm nay, chợ họp, mưa bụi.
B. Nếm rượu,hàng quán, xáo xác.
C. Xáo xác, nợ nần, lung tung.
D. Năm nay, nợ nần, lung tung.
Câu 5. Ngôn ngữ trong bài thơ là ngôn ngữ như thế nào?
A. Trau chuốt
B. Thuần Nôm.
C. Trang trọng
D. Bình dị, thuần Nôm.
Câu 6. Giọng điệu của bài thơ?
A. Tự hào.
B. Vui tươi.
C. Phấn khởi.
D. Trầm lặng, đượm một nỗi buồn man mác.
Câu 7. Cuộc sống sinh hoạt của người dân lao động được tái hiện trong bài thơ như thế nào?
A. Đầy đủ, sung túc.
B. Nhộn nhịp, náo nhiệt.
C. Sung túc, nhộn nhịp.
D. Nghèo túng, cơ hàn, cực nhọc.
Câu 8. Tâm trạng, cảm xúc của tác giả trong bài thơ?
A. Băn khoăn
B. Hân hoan
C. Buồn
D.  Buồn, thương cảm với nhân dân.
Câu 9. Khung cảnh chợ Đồng  được tái hiện như thế nào trong bài thơ?
Câu 10. Nêu nội dung của bài thơ.

PHẦN II. VIẾT (5,0 điểm)
  Từ hình ảnh chợ Đồng trong bài thơ phần Đọc –hiểu, anh chi hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của những phiên chợ quê.

..................... Hết .....................
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

ĐÁP ÁN
                                              
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1- 8
		1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	B
	B
	C
	D
	D
	D
	D


Hướng dẫn chấm:
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	2

	
	9
	Khung cảnh chợ Đồng đươc tái hiện trong bài thơ: Ngày chợ phiên nhưng không khí buồn tẻ, thưa thớt vắng vẻ, buồn trong mưa rét.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: Cho điểm tối đa
- Học sinh trả lời sai không cho điểm.
	1,5

	
	10
	Nội dung của bài thơ:
- Qua bức tranh chợ Đồng ta thấy được cuộc sống nghèo  túng, cơ hàn, cực nhọc của người dân lao động vào thời điểm năm hết Tết đến.
- Sự gắn bó, tình cảm sâu nặng của tác giả với nhân dân lao động.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời 2 ý: 1,5 điểm.
- Học sinh trả lời 1 ý: cho 0,75 điểm.
	1,5

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Ý nghĩa của những phiên chợ quê 
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần nghị luận, hiểu và làm rõ vấn đề, lập luận chặt chẽ, thuyết phục…
Sau đây là một vài gợi ý: 
- Chợ quê là một nét đẹp trong văn hóa của làng quê Việt, nét đặc trưng, nét đẹp riêng của làng quê Việt từ ngàn đời nay.
- Là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa.
- Là nơi lưu giữ những kỉ niệm, những kí ức tuổi thơ hồn nhiên của bao lớp trẻ thơ nơi làng quê Việt.
- Những phiên chợ quê đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của con người Việt Nam nói chung và ở những làng quê nói riêng. Cùng với cây đa, giếng nước, sân đình, những phiên chợ quê là nét đẹp, là biểu tượng của làng quê Việt. Hình ảnh những phiên chợ quê luôn để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng mỗi người con khi xa quê.
……………….
	3,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt 
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn dạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5
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  ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) Đọc văn bản sau
Chử Lầu
                                                  Thần thoại H’Mông
Chử Lầu[footnoteRef:1] sau khi sáng tạo ra trời đất bèn làm một lúc 10 mặt trời, 9 mặt trăng và rất nhiều sao để chiếu rọi cho khô ráo và cho sáng. Về sau vì loài người sợ rằng những thứ đó rơi xuống có thể làm nguy hại cho trần gian nên xin Chử Lầu cất đi nhưng Chử Lầu không cất, chỉ làm thêm một cái màng xanh ngăn giữa đất và tinh cầu[footnoteRef:2] để cho loài người an tâm. Mười mặt trời là nữ, chín mặt trăng là nam được Chử Lầu cho một cái hồn vào miệng và thổi hơi cho hoạt động. Những tinh cầu ấy hun đốt trong bảy năm liền. Trong thời gian đó, chỉ có ngày mà không có đêm. [1:  Chử Lầu: như Ngọc Hoàng trong thần thoại của người Kinh (Việt)]  [2:  Tinh cầu: ngôi sao] 

Khi đất đã khô ráo, Chử Lầu làm ra mọi thứ cỏ cây, muôn vật và người. Con người do Chử Lầu dùng đất nặn thành, cho hồn vào bụng, tiếng nói ở cổ họng và thổi hơi vào cho sống. Mọi vật phát triển rất chóng, chả mấy lúc mà đầy cả mặt đất. Nhưng vì nóng quá, con người bèn chặt cây lớn làm cung tên khổng lồ, bắn vào các mặt trời và mặt trăng. Chín mặt trời và 8 mặt trăng trúng tên tắt ngay còn hai cái nữa trốn thoát.
Trong khoảng đó có đêm không ngày người ta sống trong cảnh đen tối, lạnh lẽo. Họ cố nài[footnoteRef:3] mặt trời và mặt trăng trở lại nhưng chúng không nghe. Các giống vật cử cọp đi gọi nhưng cũng không được. Sau bảy năm, nhờ có gà gọi mãi đến lần thứ bảy, chúng mới chịu trở về, Chử Lầu thưởng cho gà một cái mào đỏ vì có công trạng ấy. [3:  Nài: nằn nì, yêu cầu] 

Con người lúc đó sống đến 900 tuổi, đến hạn cũng chết, nhưng được vào vườn Din-giang-ca[footnoteRef:4] của Chử Lầu. Ở đó trong 12 ngày tự nhiên lột da, sống và trẻ lại rồi trở về nhà cũ. Nhưng có một nhà nọ, nàng dâu xích mích với mẹ chồng, thường hắt hủi  xỉ vả[footnoteRef:5] nên mẹ chồng giận, quyết ở luôn tại vườn Din-giang-ca không về. Ở đây bà ta ăn quả đào trắng, uống nước suối, phạm vào lệnh cấm của Chử Lầu. Chử Lầu giận, bèn cấm loài người không được đến vườn của mình nữa. Từ đó, loài người hễ chết là chết luôn. [4:  Din-giang-ca: vườn của Chử Lầu, tức là “thiên đường” theo quan niệm thần thoại. ]  [5:  Xỉ vả: mắng nhiếc thậm tệ.] 

Lúc đó công việc làm đồng rất nhẹ nhàng. Cỏ không có, cây cối tự nhiên mọc và có quả. Ngô ăn được cả lá. Người ta chỉ mất công gieo ngô và lúa là có ăn. Mỗi lần lúa chín tự nhiên nó bay về, không phải gặt. Nhưng có một người kia phần việc là mang cơm ra đồng cho mọi người ăn, thấy nhóm mình làm việc quá chóng: vừa đặt cơm ở chỗ này thì họ đã tiến cách đó rất xa. Người ấy bèn xin Chử Lầu hiện cỏ ra mặt đất để cho công việc chậm lại. Chử Lầu nghe lời. Vì thế mà từ đó công việc đồng áng rất chật vật. Lại có một nhà khác có người đàn bà nhác[footnoteRef:6] không chịu quét dọn nhà cửa để đón lúa nên lúc lúa bay về thấy bẩn thỉu bèn rủ nhau từ đấy quyết không tự về nữa. [6:  Nhác: lười biếng] 

[…]
(Theo Bùi Văn Nguyên, Đỗ Bình Trị, Tư liệu tham khảo văn học Việt Nam, Tập I : 
Văn học dân gian, phần III, NXB Giáo dục, 1976. Tr.93 – 96)

I.1/ Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Xác định thể loại của văn bản?
	A. Truyền thuyết	B. Sử thi	C. Thần thoại	D. Truyện cổ tích
Câu 2. Nhân vật chính của văn bản là ai?
	A. Loài người	B. Chử Lầu	C. Mặt Trời	D. Mặt Trăng
Câu 3. Sau khi sáng tạo ra trời đất, để chiếu rọi cho khô ráo và cho sáng, Chử Lầu đã làm gì?
	A.Tạo ra 10 mặt trời, 9 mặt trăng và rất nhiều sao
	B. Làm một cái màng xanh ngăn giữa đất và tinh cầu
	C. Làm ra mọi thứ cỏ cây, muôn vật và người
	D. Làm xuất hiện cỏ trên mặt đất
Câu 4. Chử Lầu đã tạo ra con người bằng cách nào?
	A. Dùng đất nặn thành, cho con người dáng đứng thẳng, đi bằng hai chân
	B. Dùng đất nặn thành, cho tiếng nói ở cổ họng, dáng đứng thẳng
	C. Dùng đất và nước nhào nặn ra và ban cho con người tiếng nói, thổi hơi vào cho sống
	D. Dùng đất nặn thành, cho hồn vào bụng, tiếng nói ở cổ họng và thổi hơi vào cho sống
Câu 5. Chử Lầu là kiểu nhân vật chức năng rất đặc trưng của thần thoại. Theo anh/chị nhân vật Chử Lầu trong truyện này có chức năng gì? 
	A. Sáng tạo ra mặt trời, mặt trăng
	B. Sáng tạo ra loài người
	C. Sáng tạo ra muôn vật
	D. Sáng tạo ra trời đất, muôn vật và con người
Câu 6. Theo anh/chị, chi tiết “Người ấy bèn xin Chử Lầu hiện cỏ ra mặt đất để cho công việc chậm lại. Chử Lầu nghe lời. Vì thế mà từ đó công việc đồng áng rất chật vật”  nhằm giải thích điều gì?
	A. Giải thích nguồn gốc của cây lúa
	B. Giải thích vì sao trên mặt đất có cỏ
	C. Giải thích vì sao con người phải làm lụng vất vả
	D. Giải thích nguồn gốc vũ trụ, con người và muôn vật
Câu 7. Theo anh/chị, chi tiết “con người bèn chặt cây lớn làm cung tên khổng lồ, bắn vào các mặt trời và mặt trăng. Chín mặt trời và 8 mặt trăng trúng tên tắt ngay còn hai cái nữa trốn thoát” thể hiện khát vọng gì của người xưa?
	A. Khát vọng được sống sung sướng
	B. Khát vọng chinh phục tự nhiên
	C. Khát vọng giảm nhẹ sức lao động
	D. Khát vọng trường sinh bất tử
I.2/ Trả lời câu hỏi:
Câu 8. Qua truyện “Chử Lầu”, người xưa bày tỏ ước mơ gì?
Câu 9. Chi tiết “Lại có một nhà khác có người đàn bà nhác không chịu quét dọn nhà cửa để đón lúa nên lúc lúa bay về thấy bẩn thỉu bèn rủ nhau từ đấy quyết không tự về nữa” gợi cho anh/chị bài học gì trong cuộc sống?
Câu 10. Qua truyện “Chử Lầu”, anh/chị có suy nghĩ gì về cuộc sống và khát vọng của người thời cổ? (Trình bày từ 5 – 7 dòng)
II. LÀM VĂN (4,0 điểm) 
Hãy viết một bài văn trình bày quan điểm của anh/chị về vai trò của ước mơ đối với tuổi trẻ.
ĐÁP ÁN
	
Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU

	
	1
	C
	0.5

	
	2
	B
	0.5

	
	3
	A
	0.5

	
	4
	D
	0.5

	
	5
	D
	0.5

	
	6
	A
	0.5

	
	7
	C
	0.5

	
	8
	Qua truyện “Chử Lầu”, người xưa bày tỏ ước mơ chinh phục tự nhiên, ước mơ trường sinh bất lão
	1.0

	
	9
	- Nêu bài học của bản thân 
- Lí giải được về sự lựa chọn của mình
	0.5

	
	10
	- Cuộc sống: khó khăn, có nhiều trở ngại từ thiên nhiên, công cụ lao động thô sơ,…
- Vì vậy con người có khát vọng thay đổi: muốn chinh phục tự nhiên, kéo dài cuộc sống…
	1.0

	II
	VIẾT

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Vai trò của ước mơ đối với tuổi trẻ
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.0

	
	
	* Giải thích:
- “Ước mơ” là những mong muốn, nguyện ước tốt đẹp mà con người mong muốn có được trong tương lai.
* Bàn luận: Vai trò của ước mơ
- Là định hướng cho những nỗ lực, cố gắng để thực hiện thực hóa mục tiêu
- Là động lực cho con người vượt qua khó khăn, trở ngại
 - Giúp con người hoạch định cuộc sống cá nhân một cách dễ dàng, không lãng phí thời gian vào những điều vô bổ
- Giúp mỗi người có thể khai phá ra những điều mới mẻ của bản thân, cuộc sống có ý nghĩa hơn.
- Giúp mỗi người luôn hướng đến những điều tốt đẹp.
-…
* Phản đề: Phê phán những người sống thờ ơ, không có ước mơ, không có mục đích/ Phân biệt giữa ước mơ và ảo tưởng…
* Bài học nhận thức và hành động: Ước mơ cần gắn với hành động để hiện thức hóa chúng
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5



--------------------- Hết ----------------------
	.com
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023 –2024
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)



I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:
[bookmark: _Hlk116211533]ĐÂY THÔN VĨ DẠ
Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?

Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?
                                   (Trích Đau thương, Hàn Mặc Tử, NXB Hội Nhà văn, 1995, tr.89)
 Lựa chọn đáp án đúng :
[bookmark: __DdeLink__903_3696556527]Câu 1. Ai là tác giả của bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” ?
A. Thế Lữ
B. Hàn Mặc Tử
C. Xuân Diệu
[bookmark: bookmark76]D. Huy Cận
Câu 2. Chi tiết nào không có trong bức tranh thôn Vĩ ?
1. A. Nắng bình minh trên hàng cau.
2. B. Khu vườn xanh mướt như ngọc.
3. C. Lá trúc.
1. D. Mái nhà tranh.
Câu 3. Bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ ” trích từ tập thơ nào ?
A. Đau thương
B. Thơ điên
C. Xuân như ý
D. Thượng thanh khí
Câu 4. Cảm hứng bài thơ được bắt đầu từ tấm thiếp phong cảnh của cô gái thôn Vĩ Dạ. Cô gái đó là ai ?
A. Mộng Cầm
B. Mai Đình
C. Hoàng Cúc
D. Thương Thương
Câu 5. Câu thơ nào gợi vẻ đẹp nên thơ, hài hòa giữa thiên nhiên và con người thôn Vĩ:
1. A. Sao anh không về chơi thôn Vĩ.
1. B. Nhìn nắng hàng ccai nắng mới lên.
1. C. Vườn ai mướt quá xanh như ngọc.
D. Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
Câu 6. Dòng nào nói đúng sự chuyển hóa sắc thái của cảnh theo ba khổ thơ :
A. Thực vừa thực vừa ảo ảo.
B. Vừa thực vừa ảo, ảo thực.
C. Ảo thực vừa thực vừa ảo.
D. Vừa thực vừa ảo thực ảo.
Câu 7. Dòng nào không nói đúng về nghệ thuật bài thơ?
A. Trong thơ ông, ta thấy trí tưởng tượng phong phú, kết hợp giữa hư và thực.
B. Khuynh hướng siêu thoát và những hình ảnh ma quái trong thơ ông là biểu hiện của thái độ chán chường, thù hận cuộc đời.
C. Ông đã đưa vào thơ những sáng tạo độc đáo, những hình tượng, ngôn từ thơ đầy ấn tượng, gợi cảm giác liên tưởng và suy tưởng dồi dào.
  D. Cùng với bút pháp lãng mạn, ông còn sử dụng cả bút pháp tượng trưng và bút pháp siêu thực.
Trả lời các câu hỏi:
Câu 8. Mạch cảm xúc của thi sĩ vận động qua ba khổ thơ là gì?
Câu 9. Vì sao câu thơ “Lá trúc che ngang mặt chữ điền” lại gợi vẻ đẹp nên thơ, hài hòa giữa thiên nhiên và con người thôn Vĩ. Hãy lí giải.
Câu 10: Hoàn cảnh sáng tác và nội dung bài thơ gợi cho bạn suy nghĩ gì? (Trả lời bằng 4-5 câu)
II. VIẾT (4.0 điểm)
Viết một bài luận (khoảng 500 chữ) phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của tác phẩm “Đây thôn Vĩ Dạ”- Hàn Mặc Tử. 
------------------ Hết -------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 10
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	











	1
	B
	0.5

	
	2
	D
	0.5

	
	3
	A
	0.5

	
	4
	C
	0.5

	
	5
	D
	0.5

	
	6
	D
	0.5

	
	7
	B
	0.5

	
	8
	Mạch cảm xúc của thi sĩ vận động qua ba khổ thơ:
Ước ao và say đắm, hoài vọng và phấp phỏng, mơ tưởng và hoài nghi.
	0.5

	
	9
	Câu thơ “Lá trúc che ngang mặt chữ điền” gợi vẻ đẹp nên thơ, hài hòa giữa thiên nhiên và con người thôn Vĩ. Vì:
Câu thơ có sự hiện hữu của con người làm cho cảnh vật thêm sinh động:
   + Sự xuất hiện của con người ý nhị, kín đáo, đúng với bản chất người Huế nhẹ nhàng
   + Khuôn mặt chữ điền: khuôn mặt phúc hậu, cương trực, ngay thẳng
→ Bằng nghệ thuật cách điệu hoá, Hàn Mặc Tử gợi được cái thần thái của thôn Vĩ: cảnh đẹp, người phúc hậu, thiên nhiên và con người hài hòa.
	  1.0

	
	10
	Hoàn cảnh sáng tác và nội dung bài thơ gợi cho bạn đọc nhiều suy nghĩ. Học sinh có thể trình bày suy nghĩ của mình theo nhiều hướng. 
Gợi ý : 
 Nội dung bài thơ thể hiện nỗi buồn, niềm khao khát con người tha thiết yêu đời, yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên, con người
   + Bài thơ mở ra nhiều cảnh đẹp của thiên nhiên, con người xứ Huế
   + Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt, khi tác giả đang phải chống trọi với căn bệnh nan y, sống với nỗi ám ảnh về cái chết, sự xa lạnh của người đời
   + Điều đó khiến người ta thương xót, cảm thông với số phận của tác giả, thêm cảm phục nghị lực, tài năng của Hàn Mặc Tử
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Ý nghĩa, giá trị của tác phẩm “Đây thôn Vĩ Dạ”.
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.0

	
	
	- Giới thiệu ngắn gọn về xuất xứ, nhân vật chính và nội dung bao quát của tác phẩm “Đây thôn Vĩ Dạ”.
- Đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:
+ Về nội dung: Bức tranh phong cảnh Vĩ Dạ và lòng yêu đời, ham sống mãnh liệt mà đầy uẩn khúc của nhà thơ.
+ Về nghệ thuật: Trí tưởng tượng phong phú; nghệ thuật so sánh nhân hóa, thủ pháp lấy động gợi tĩnh, sử dụng câu hỏi tu từ; hHình ảnh sáng tạo, có sự hòa quyện giữa thực và ảo,…
- Nêu được bài học rút ra từ bài thơ.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0



------------------ Hết -------------
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023 –2024
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)



I. ĐỌC HIỂU (5.0 điểm)
Đọc văn bản sau:
Có lần thần Đi-ô-ni-dốt hiện ra, cho vua Mi-đát được ước một điều. Mi-đát vốn tham lam nên nói ngay:
- Xin Thần cho mọi vật tôi chạm đến đều hóa thành vàng!
Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa!
Bọn đầy tớ dọn thức ăn cho Mi-đát. Nhà vua sung sướng ngồi vào bàn. Và lúc đó ông mới biết mình đã xin một điều ước khủng khiếp. Các thức ăn, thức uống khi vua chạm tay vào đều biến thành vàng. Mi-đát bụng đói cồn cào, chịu không nổi, liền chắp tay cầu khẩn:
- Xin Thần tha tội cho tôi! Xin Người lấy lại điều ước để cho tôi được sống!
Thần Đi-ô-ni-dốt liền hiện ra và phán:
- Nhà ngươi hãy đến sông Pác-tôn, nhúng mình vào dòng nước, phép màu sẽ biến mất và nhà người sẽ rửa sạch được lòng tham.
Mi-đát làm theo lời dạy của thần, quả nhiên thoát khỏi cái quà tặng mà trước đây ông hằng mong ước. Lúc ấy, nhà vua mới hiểu rằng hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam.
(Điều ước của vua Mi-đát, trích Thần thoại Hi Lạp, Nhữ Thành dịch)
Lựa chọn đáp án đúng:
1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A. Thần thoại
B. Sử thi
C. Truyền thuyết
D. Ngụ ngôn 
2. Nhân vật chính trong văn bản trên là ai?
A. Thần Đi-ô-ni-dốt
B. Vua Mi-đát
C. Bọn đầy tớ
D. Dòng sông Pác-tôn 
3. Nhân vật vua Mi-đát trong câu chuyện trên là người như thế nào?
A. Nhu nhược, bù nhìn;
B. Tham lam, ngu ngốc;
C. Khôn ngoan, tư lợi;
D. Xảo trá, gian tham.
4. Bài học mà nhà vua Mi-đát hiểu ra là gì?
A. Hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam;
B. Không nên ước những điều ngu ngốc;
C. Trước khi ước điều gì cần phải suy nghĩ chín chắn;
D. Không gì quý giá bằng miếng ăn.
5. Chủ đề của văn bản trên là gì?
A. Ngưỡng mộ sự màu nhiệm của điều ước;
B. Tôn vinh trí tuệ của thần Đi-ô-ni-dốt;
C. Trân trọng khát vọng giàu sang của con người;
D. Phê phán những ước muốn tham lam của con người.
6. Đâu là lời người kể chuyện?
A. Xin Thần cho mọi vật tôi chạm đến đều hóa thành vàng!
B. Xin Thần tha tội cho tôi! Xin Người lấy lại điều ước để cho tôi được sống!
C. Có lần thần Đi-ô-ni-dốt hiện ra, cho vua Mi-đát được ước một điều.
D. Nhà ngươi hãy đến sông Pác-tôn, nhúng mình vào dòng nước, phép màu sẽ biến mất và nhà người sẽ rửa sạch được lòng tham.
7. Chi tiết thần kì trong truyện là chi tiết nào?
A. Cành sồi biến thành vàng; quả táo biến thành vàng
B. Thức ăn, thức uống biến thành vàng
C. Dòng nước sông Pác-tôn
D. Cả A, B, C
Trả lời các câu hỏi:
8. Nêu 2 chi tiết thần kì của văn bản trên khiến anh/ chị thích thú. Theo anh/chị, tác dụng của chi tiết thần kì đối với văn bản là gì?
9. Thông điệp mà người xưa muốn gửi gắm qua văn bản trên là gì?
10. Anh/ Chị có đồng tình với quan điểm: “Hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam” không? Vì sao?
II. VIẾT (4.0 điểm)
Viết một bài luận (khoảng 500 chữ) phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của tác phẩm Điều ước của vua Mi-đát.
------ Hết ------
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 10
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5.0

	











	1
	A
	0.5

	
	2
	B
	0.5

	
	3
	B
	0.5

	
	4
	A
	0.5

	
	5
	D
	0.5

	
	6
	C
	0.5

	
	7
	D
	0.5

	
	8
	Nêu 2 chi tiết thần kì của văn bản: 
+ Cành sồi biến thành vàng; quả táo biến thành vàng
+ Thức ăn, thức uống biến thành vàng
+ Dòng nước sông Pác-tôn
Tác dụng của chi tiết thần kì đối với văn bản: Thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện; tạo nên sự li kì hấp dẫn cho câu chuyện; đây chính là "sức mạnh" của các chi tiết thần kì, chi tiết thần kì còn thể hiện trí tưởng trượng kì diệu của người cổ đại.
	0.5

	
	9
	Thông điệp mà người xưa muốn gửi gắm qua văn bản: 
+ Đừng sống tham lam, ham muốn ích kỉ.
+ Phải sống bằng sức lao động chân chính của bản thân để đạt được hạnh phúc trọn vẹn.
+ Nếu luôn tham lam, tranh giành lợi lộc sẽ chịu những hậu quả thích đáng.
	0.5

	
	10
	Quan điểm: “Hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam”
Hạnh phúc là phạm trù tinh thần, vàng bạc là phạm trù vật chất. Dù cuộc sống tinh thần của con người có được một phần nhờ vào sự đầy đủ của vật chất nhưng tham lam vô độ chỉ khiến con người rơi vào bi kịch. 
Ước muốn cao đẹp, sống hết mình vì đam mê chính đáng mới đem lại hạnh phúc.
Tham lam vô độ không thể đạt được hạnh phúc.
	0.5

	II
	
	VIẾT
	5.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Ý nghĩa, giá trị của tác phẩm Điều ước của vua Mi-đát.
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
	3.0

	
	
	- Giới thiệu ngắn gọn về xuất xứ, nhân vật chính và nội dung bao quát của tác phẩm Điều ước của vua Mi-đát.
- Đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:
+ Về nội dung, câu chuyện kể về Phê phán những ước muốn tham lam của con người, cụ thể là ước muốn có thật nhiều vàng của vua Mi-đát.
+ Về nghệ thuật, tác phẩm chứa đựng những đặc trưng của nghệ thuật cổ đại Hy Lạp: sự phong phú của trí tưởng tượng; tính hấp dẫn, li kì của thử thách để làm bật những phẩm chất của nhân vật chính…
- Nêu được bài học rút ra từ câu chuyện (có thể là bài học dựa vào chính bản thân mình hoặc không ngại khi phải đương đầu với thử thách) / thể hiện sự đồng tình / không đồng tình với thông điệp của câu chuyện trong tác phẩm….
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0
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ĐỀ 10

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023 –2024
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)



PHẦN 1: ĐỌC HIỂU ( 6,0 ĐIỂM)
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 
Giết con chó đầu rắn ở  Léc nê
Vừa ra khỏi cổng thành Tirynthe, Hê ra clet đã chuẩn bị ngay cho cuộc chiến sắp tới.
Trong vương quốc của Ơ ri xtê,  ai ai cũng nghe nói đến con chó đầu rắn ở Léc - nê. Dân thành Tirynthe vẫn tin chắc rằng nó còn dữ tợn hơn cả sư tử Némée.
Hercule không sợ phải chạm trán với con chó đầu rắn. Vấn đề không phải là một con quái vật dị hình thì có nhiều sức mạnh. Con chó đầu rắn không hề giống bất cứ một động vật nào mà con người được biết: Nó có thân hình của một con chó khổng lồ với cái đầu rắn ngất ngưởng ở trên.
Một già lão trong thành đã thề trước mặt Hercule rằng con quái vật này có những một trăm cái đầu. Một người khác thì lại bảo nó có năm đầu. Đa số còn lại thì bảo có chín cái đầu.
Nhưng từ chín cái đầu này luôn phả ra một thứ mùi xú uế có thể giết chết ngay bất cứ ai ngửi thấy. Và máu của nó có thể coi là độc dược mạnh nhất mà con người từng biết.
Hercule cũng biết rằng con chó đầu rắn này ẩn cư ở vùng đầm lầy Léc nê, cách biển và thành Argos chẳng bao xa. Ở đó, nó giấu mình rất kỹ khi đã quyết định tiêu diệt kẻ thù, hoặc bất chợt tấn công đàn gia súc trong vùng, phá hoại mùa màng, giết chết và hút máu bất cứ người hay vật nào trong tầm tay của nó. Người ta nói rằng nó là một con vật hết sức thông minh và khôn ngoan không gì sánh nổi, nó có trí tuệ của một vị thần.
Nó là hiện thân của sự hận thù và chết chóc.
Trong suốt một giờ đồng hồ, Hercule vừa đi vừa nghĩ ngợi mong tìm ra giải pháp có thể tiêu diệt được con quái vật ghê sợ này. Những bức thành Tirynthe mờ khuất dần sau lưng chàng.
Trước mặt chàng, con đường đến Lerne như trải dài, trải dài mãi. ( ...)
( Lược 1 đoạn: Hê ra clet đến hang ổ của chó đầu rắn cùng với cậu bé Iolaos)
Phải hành động ngay, không chậm trễ. Phải buộc con quái vật rời khỏi hang ổ. Nếu không, nó sẽ sinh ra lắm mưu mẹo khác.
Hercule quyết định đốt lửa từ một đám sậy.
Cây cỏ khô bén lửa, cháy lan ra tới tận bìa rừng.
Khi Iolaos thấy Hê ra clet rút tên ra khỏi bao, cậu hiểu ngay mọi chuyện.
Sau khi châm lửa vào đầu mũi tên, Hercule giương cung lên nhắm vào một hòn đảo trong đầm lầy. Rồi nhờ có sự giúp sức của Iolaos châm lửa vào mũi tên mà Hercule cứ bắn liên tiếp, cho tới khi đầm lầy biến thành một lò lửa. Một vòng tròn lửa và khói bao trùm hết đầm lầy, biến thành một biển lửa.
Họ chẳng phải chờ đợi lâu. Sau vài phút, mặt nước biến động dữ dội, và như một đại dương nứt toác trước mặt họ, đầm lầy như chẻ ra làm đôi, con chó đầu rắn vùng lên.
Nó dựng đứng trước hai người, chín cái đầu hung dữ hăm dọa, chín cái mồm thè lè lưỡi, kêu gào, phát ra mùi hết sức hôi hám.
Hercule rút gươm chém một nhát vào cái đầu gần nhất của con rắn trong tầm tay của mình.
Cái đầu vừa rơi xuống, tức thì hai cái đầu khác mọc lên từ vết thương, to lớn và đáng sợ không kém.
Iolaos thụt lùi. Hercule chém thêm một nhát nữa, lại có hai cái đầu khác mọc ngay ra.
- Iolaos! - Hercule hét to át cả tiếng kêu của con thú. - Mang cho bác một cây củi đang cháy, mau lên!
Trong lúc Iolaos chạy đi kiếm đuốc, Hercule chém đứt một cái đầu nữa của con quái vật.
Chàng hét lên:
- Đốt cái cổ này! Đốt ngay cái cổ này!
Iolaos vừa kịp giơ đuốc lên gí vào cái cổ còn đương chảy máu. Và không có cái đầu nào mọc lên nữa cả..Hai bác cháu say sưa với trận chiến, con vật ngày càng trở nên hung tợn. Từng cái đầu rơi xuống, và Iolaos lại đốt ngay tắp lự.
Con chó đầu rắn nghiêng ngả, nó mất đi phần lớn sức mạnh và mất nhiều máu.
Nhưng vẫn còn một cái đầu lớn nhất bọn, cái đầu được truyền thuyết coi là bất tử. Hercule phải lấy hết sức bình sinh chém mạnh nhiều nhát, rồi bỏ kiếm, vơ ngay ngọn đuốc đốt cháy cái cổ nguy hiểm cuối cùng của con vật.
Con vật co giật một lúc rồi ngã uỵch xuống bờ đầm lầy. Sau những cố gắng cuối cùng, con chó đầu rắn đã khuất phục. Nhưng để cho nó chết hẳn, phải chôn cái đầu bất tử của con quái vật này xuống một tảng đá hình đầu chó, truyền thuyết đã khẳng định như vậy.
Hercule thu dọn vũ khí, bỏ đầu quái vật vào một bao da rồi cùng Iolaos rời vùng đầm lầy. Mùi hôi thối nhạt dần. ( ..........) 
Hercule lôi từ trong bao ra mấy mũi tên. Sau khi đã mổ bụng con quái vật, chàng nhúng tên vào dòng máu đen hôi tanh chảy ra từ ruột nó.
- Iolaos ơi! Giờ đây, những mũi tên này đã tẩm độc, một chất độc nặng nhất. Đây là vũ khí lợi hại sẽ giúp bác trong tương lai và chắc chắn Ơ ri xte phải hết sức hoảng sợ.
Khi gần đến cổng thành Tirynthe, Hercule nhắc với Iolaos phải giữ đúng lời hứa của mình và không được tìm gặp hay đi theo chàng trong những trận chiến sắp tới nếu chàng không yêu cầu.
Câu 1: Đoạn trích trên thuộc thể loại nào ? 
A. Thần thoại 
B. Sử thi 
C. Thần thoại suy nguyên
D. Thần thoại sáng tạo 
Câu 2: Đoạn trích trên kể về điều gì ?
A. Hê ra clet đi tìm táo vàng
B. Hê ra clet giết con sư tử ở Nê Mê
C. Hê ra clet giết con chó đầu rắn ở Lec nê 
D. Hê ra clet bắt sống con bò mộng 
Câu 3: Con chó đầu rắn là hiện thân cho sức mạnh nào ?
A. Hận thù và chết chóc
B. Hủy diệt và chết chóc
C. Hận thù và hủy diệt
4. Hê-ra-clet hạ được con chó đầu rắn bẳng cách nào?
A. Dùng sức mạnh của chính đôi tay mình .
B. Nhờ vào lửa để đốt các vết chém 
C. Dùng gươm chém vào đầu con quái vật 
D. Dùng gươm chém đầu con quái vật và sự trợ giúp của cậu bé Iolaos 
5. Chi tiết Hê-ra-clet lôi từ trong bao ra mấy mũi tên. Sau khi đã mổ bụng con quái vật, chàng nhúng tên vào dòng máu đen hôi tanh chảy ra từ ruột nó.cho thấy chàng là người như thế nào ? 
	A. Thông minh.
	B. Dũng cảm 
	C. Kiên quyết
	D. Tài hoa.
6. Hình tượng con chó đầu rắn ở Léc nê  có ý nghĩa gì?
A. Tượng trưng cho lực lượng thống trị xã hội tàn ác.
B. Chỉ những hiện tượng tự nhiên gây tai họa cho con người.
C. Chỉ những các hiện tượng tiêu cực của xã hội.
D. Tượng trưng cho những tính cách tiêu cực của loài người.
7. Chiến công của Hê-ra-clet trong câu chuyện có ý nghĩa gì?
A. Ca ngợi sức mạnh của nhà nước A-then cổ đại.
B. Ca ngợi, tự hào về sức mạnh và trí tuệ của con người.
C. Phản ánh những xung đột xã hội căng thẳng.
D. Phản ánh công cuộc khám phá đại dương của người Hy Lạp cổ.
Câu 8: Phân tích ý nghĩa của chi tiết “ Hercule rút gươm chém một nhát vào cái đầu gần nhất của con rắn trong tầm tay của mình. Cái đầu vừa rơi xuống, tức thì hai cái đầu khác mọc lên từ vết thương, to lớn và đáng sợ không kém” ( 1,0 đ)
Câu 9: Từ cuộc chiến đấu của Hê – ra – clet với con chó đầu rắn bạn rút ra cho mình những bài học nào ? ( 1, 0 đ) 
Câu 10: Chi tiết “ Hercule lôi từ trong bao ra mấy mũi tên. Sau khi đã mổ bụng con quái vật, chàng nhúng tên vào dòng máu đen hôi tanh chảy ra từ ruột nó” gợi cho bạn suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa thách thức và cơ hội ? (0,5đ) 
Phần 2: (4,0 điểm) Phân tích những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích trên ?
bằng một bài văn khoảng 500 chữ ?
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần 1: ( Trắc nghiệm : 3, 5 điểm ) 
Câu 1: C
Câu 2: C
Câu 3: A 
Câu 4: D
Câu 5: A
Câu 6: B
Câu 7: B 
Câu 8: 
· Chi tiết kì ảo hoang đường là 1 đặc trưng của truyện thần thoại, giúp câu chuyện thêm li kì hấp dẫn 
· Làm tăng tính thử thách với nhân vật chính 
· Tôn vinh them chiến thắng của người anh hùng 
Câu 9: Bài học : 
+ Sự trợ giúp của bạn bè, người thân 
+ Ý chí nghị lực , tinh thần dũng cảm không ngại khó khăn nguy hiểm 
Câu 10 : 
· Thách thức: Là những khó khăn thử thách 
· Cơ hội: Là những thuận lợi 
· Đó là hai phạm trù tưởng như đối lập nhưng thật ra thống nhất vởi khi ta vượt qua được thách thức thì đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội 
Phần 2: ( 4, 0 điểm ) 
a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề	0.5
b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Ý nghĩa, giá trị của tác phẩm Giết con sư tử ở Nê-mê.	0.5
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:	2.0
- Giới thiệu ngắn gọn về xuất xứ, nhân vật chính và nội dung bao quát của tác phẩm Giết con sư tử ở Nê - mê.
- Đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:
+ Về nội dung, câu chuyện kể về một trong những kì công của Hê-ra-clet; thông qua đó, thể hiện khát vọng chinh phục tự nhiên của người Hy Lạp cổ; ngợi ca sức mạnh thể chất và trí tuệ của con người.
+ Về nghệ thuật, tác phẩm chứa đựng những đặc trưng của nghệ thuật cổ đại Hy Lạp: sự phong phú của trí tưởng tượng; tính hấp dẫn, li kì của thử thách để làm bật những phẩm chất của nhân vật chính…
- Nêu được bài học rút ra từ câu chuyện (có thể là bài học dựa vào chính bản thân mình hoặc không ngại khi phải đương đầu với thử thách) / thể hiện sự đồng tình / không đồng tình với thông điệp của câu chuyện trong tác phẩm….	
d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.	0.5
e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.	0.5
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ĐỀ 11

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023 –2024
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)



PHẦN I. ĐỌC HIỂU(6,0 điểm)
              Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng

     Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng Bắt nguồn từ thời đại Hùng Vương dựng nước và được tổ chức hàng năm từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch tại Khu Di tích Đền Hùng.
     Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng đã trở thành lễ hội mang tính văn hóa tâm linh lớn nhất nước ta; hàng năm đến ngày Giỗ tổ và tổ chức Lễ hội, con cháu trên mọi miền tổ quốc hành hương về với tấm lòng thành kính dâng lên tổ tiên, tỏ lòng biết ơn công lao dựng nước của các vua Hùng và các bậc tiền nhân của dân tộc. Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng đã trở thành động lực tinh thần của dân tộc Việt Nam.
     Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng chủ yếu gồm hai phần: Phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ được tiến hành với nghi thức trang nghiêm, trọng thể tại đền thượng; Phần Hội được diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa phong phú mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc dưới chân núi Hùng. 
     Trong phần Lễ: Nghi thức dâng hoa của các đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ, các tỉnh thành được tổ chức long trọng trên đền Thượng. Từ chiều mồng 9, các làng rước kệu dâng lễ bánh giày, bánh chưng đã tập trung đông đủ dưới cổng Công Quán. Sáng sớm hôm sau, các hàng đại biểu xếp hàng chỉnh tê đi sau cỗ kiệu rước lễ vật lần lượt đi lên đền trong tiếng nhạc của phường bát âm và đội múa sinh tiền. Tới trước cửa đền Thượng (Kính thiên lĩnh điện), đoàn đại biểu dừng lại kính cẩn dâng lễ vào thượng cung. Đồng chí lãnh đạo Tỉnh thay mặt cho nhân dân cả nước kính cẩn đọc diễn văn Lễ Tổ. Toàn bộ nội dung hành lễ được truyền tải trên hệ thống phát thanh, truyền hình để đồng bào cả nước theo dõi lễ hội. Trong thời gian tiến hành nghi lễ, toàn bộ diễn trường tạm ngừng các hoạt động để đảm bảo tính linh thiêng và nghiêm trang của Lễ Hội.
      Phần Hội: Diễn ra tưng bừng náo nhiệt xung quanh khu vực núi Hùng. Hội đền Hùng ngày nay có thêm nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa phong phú hấp dẫn. Trong khu vực Hội, nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, văn hóa phẩm, các quán bán hàng dịch vụ ăn uống, các trại văn hóa của 13 huyện, thành, thị, các hoạt động biểu diễn văn nghệ, thi thể thao,... tạo ra nhiều màu sắc sinh động, náo nhiệt cho bức tranh ngày hội. Các hoạt động văn hóa truyền thống, các trò chơi dân gian được tổ chức tại lễ hội như đấu vật, bắn nỏ, rước kiệu, hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giày, thi kéo lửa thổi cơm, trò diễn “Bách nghệ khôi hài” và Trò Trám của làng Tứ Xã, rước lúa thần,... Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp như Chèo, kịch nói, hát quan họ, hát Xoan hội diễn văn nghệ quần chúng phục vụ đồng bào về dự hội. Trên khu vực Công quán luôn âm vang tiếng trống đồng, tiếng giã đuống rồn ràng của các nghệ nhân dân gian người dân tộc Mường ở Thanh Sơn ra phục vụ Lễ hội.
   Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng đã hình thành từ rất sớm và sự tồn tại của nó luôn gắn chặt với quá trình phát triển của lịch sử dân tộc. Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và đạo lý “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, các Vua Hùng cùng các vợ, con, các tướng lĩnh, các nhân vật liên quan thời kỳ Vua Hùng luôn được nhân dân ở các làng, xã trên phạm vi cả nước tôn thờ.
    Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng hàng năm là hành hương mang ý nghĩa tâm linh đã trở thành nếp nghĩ, nét văn hóa truyền thống không thể thiếu của người Việt; đó là truyền thống văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam.
         (Trích Giới thiệu du lịch Phú Thọ - Lễ Hội - Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng
Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng)

Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1 (0,5 điểm). Nội dung văn bản trên viết về lễ hội nào của dân tộc ta?
A. Lễ hội Ok Om Bok.
B. Lễ hội đua ghe ở Huế.
C. Lễ hội Đống Đa ở đất võ Tây Sơn.
D. Lễ hội Đền Hùng.
Câu 2 (0,5 điểm). Lễ hội ấy diễn ra ở đâu? Vào thời gian nào?
A. Lễ hội diễn ra ở Khu di tích lịch sử Đền Hùng – Phú Thọ vào tháng 3 âm lịch hàng năm.
B. Lễ hội diễn ra vào lễ Quốc Khánh 2/9 hàng năm tại Thừa Thiên Huế
C. Lễ hội diễn ra vào ngày mùng 4 tết âm lịch hàng năm tại Tây Sơn – Bình Định
D. Lễ hội diễn ra tại Khu danh thắng Tràng An – Ninh Bình vào tháng Giêng hàng năm.
Câu 3 (0,5 điểm). Lễ hội Đền Hùng bao gồm mấy phần? Đó là những phần nào?
A. Ba phần: Phần Lễ, phần Hội và phần biểu diễn võ thuật.
B. Hai phần: Phần lễ và phần hội
C. Chỉ có một phần.
D. Tất cả các đáp án trên đều sai.
Câu 4 (0,5 điểm). Trong phần lễ nhân dân thường dâng lên vua Hùng lễ vật gì?
A. Bánh nướng, bánh dẻo.
B. Bánh khúc.
C. Bánh chứng, bánh dày.
D. Bánh cốm.
Câu 5 (0,5 điểm). Trong câu văn sau: Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và đạo lý “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, các Vua Hùng cùng các vợ, con, các tướng lĩnh, các nhân vật liên quan thời kỳ Vua Hùng luôn được nhân dân ở các làng, xã trên phạm vi cả nước tôn thờ.
A. Trích dẫn gián tiếp
B. Trích dẫn trực tiếp
C. Trích dẫn theo ý.
D. Trích dẫn chính xác.
Câu 6 (0,5 điểm). Trong đoạn văn sau, tác giả chủ yếu sử dụng biện pháp tu từ nào để làm sáng tỏ sự phong phú trong phần hội của lễ hội đền Hùng: Các hoạt động văn hóa truyền thống, các trò chơi dân gian được tổ chức tại lễ hội như đấu vật, bắn nỏ, rước kiệu, hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giày, thi kéo lửa thổi cơm, trò diễn “Bách nghệ khôi hài” và Trò Trám của làng Tứ Xã, rước lúa thần,... các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp như Chèo, kịch nói, hát quan họ, hát Xoan hội diễn văn nghệ quần chúng phục vụ đồng bào về dự hội.
A. Nhân hóa.
B. So sánh.
C. Ẩn dụ.
D. Liệt kê
Câu 7 (0,5 điểm). Nhận định nào không đúng về lễ hội Đền Hùng?
A. Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng đã hình thành từ rất sớm và tồn tại của nó luôn gắn chặt với quá trình phát triển của lịch sử dân tộc.
B. Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng được tổ chức sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam năm 1975 nhưng đã có giá trị vô cùng to lớn.
C. Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng hàng năm là hành hương mang ý nghĩa tâm linh đã trở thành nếp nghĩ, nét văn hóa truyền thống không thể thiếu của người Việt; đó là truyền thống văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam.
D. Tất cả các nhận định trên đều đúng.
Trả lời câu hỏi
Câu 8 (0,5 điểm). Mục đích của việc tổ chức lễ hội Đền Hùng hàng năm để làm gì?
Câu 9 (1,0 điểm). Khi thuật lại lễ hội Đền Hùng, người viết đã bày tỏ những cảm nhận như thế nào? 
Câu 10 (1,0 điểm). Việc sử dụng kết hợp giữa phương tiện ngôn ngữ và hình ảnh có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung sự kiện? 
PHẦN II. VIẾT VĂN (4,0 điểm) 
          Viết bài văn trình bày suy nghĩ của anh/ chị về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
-----Hết-----
ĐÁP ÁN
I. HƯỚNG DẪN CHUNG
- Bản Hướng dẫn chấm chỉ định hướng các yêu cầu cơ bản cần đạt của đề, giáo viên chấm cần nắm vững đáp án, biểu điểm để đánh giá hợp lí các mức độ năng lực của học sinh, tránh đếm ý cho điểm. Do đặc trưng bộ môn, nhất là những câu dạng đề mở, giáo viên cần linh hoạt trong quá trình chấm. 
- Tổng điểm toàn bài là 10.0, điểm lẻ được làm tròn đến 1 chữ số thập phân. Ví dụ: 0,25 → 0,3; 0,75 → 0,8.
II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	Mục đích của lễ hội: Thể hiện tấm lòng thành kính dâng lên tổ tiên, tỏ lòng biết ơn công lao dựng nước của các vua Hùng và các bậc tiền nhân của dân tộc.
	0,5

	
	9
	    Khi thuật lại lễ hội Đền Hùng, người viết đã bày tỏ tình cảm: 
- Trước hết là tôn kính với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước là vua Hùng, sau đó tự hào về một lễ hội truyền thống có ý nghĩa tinh thần vô cùng sâu sắc với người Việt Nam...
	1,0

	
	10
	  Việc sử dụng kết hợp giữa phương tiện ngôn ngữ và hình ảnh có tác dụng: 
- Giúp cho thông tin trở nên cụ thể, khách quan và chân thực, giúp người đọc hình dung dễ dàng hơn về diễn biến vủa sự kiện diễn ra trong lễ hội.
	1,0


	II
	
	VIẾT VĂN            
	4,0

	
	









	            Viết bài văn trình bày suy nghĩ của anh/ chị về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
   Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Bàn về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định không đúng vấn đề nghị luận: 0,0 điểm.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
   HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2,5

	
	
	- Nêu vấn đề cần bàn luận: Dẫn dắt, giới thiệu câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” và vấn đề nghị luận: Lòng biết ơn, khẳng định đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. 
- Giải thích câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”:
 + Uống nước: Là thừa hưởng sử dụng thành quả lao động hay thành quả đấu tranh cách mạng của các thế hệ trước đã để lại.
+Nguồn: Là nơi bắt đầu nguồn nước; chúng ta có thể hiểu từ dùng cho sự bắt nguồn của thành quả mà mình hưởng được. “Nguồn” trong câu này có thể hiểu là nguồn cội, là tổ tiên, thế hệ đi trước. Câu tục ngữ nhắc nhở chúng ta phải có thái độ biết ơn khi được thừa hưởng những thành quả của thế hệ đi trước.
- Phân tích các biểu hiện và ý nghĩa của lòng biết ơn
+ Biểu hiện
+ Ý nghĩa                                    
- Phản biện: Bên cạnh những người biết “Uống nước nhớ nguồn”, vẫn còn có nhiều người sống vô ơn chạy theo lối sống phương Tây mà bỏ quên đi những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc,…
- Bài học nhận thức và hành động 
+ Chúng ta cần tự hào với lịch sử anh hùng và truyền thống văn hóa vẻ vang của dân tộc  
+ Tiếp thu tinh hoa văn hóa nước ngoài nhưng cần phải có ý thức giữ gìn bản sắc, văn hóa tinh hoa dân tộc Việt Nam ,…            
	

	
	
	d.Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm:
Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5



----------------------Hết---------------------
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ĐỀ 12

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023 –2024
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)



Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới :
Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mac
(Cuộc chiến vây hãm thành Tơ-roa của quân A-kê-en(1), tức quân Hy Lạp, bước sang năm thứ mười vẫn không phân thắng bại. Quân Hi Lạp nhất thời giành thế áp đảo. Hoàng tử Héc-to, chủ soái quân đội thành Tơ-roa, quay vào thành thúc giục binh sĩ, khẩn cầu nữ thần A-tê-na giúp đỡ. Chàng ghé về nhà thăm vợ con).
Trông thấy con thơ, người cha mỉm cười, không nói. Phu nhân (nàng Ăng-đrô-mác) lại bên chàng, nước mắt đầm đìa. 
Xiết tay chàng, nàng nức nở: “Ôi, chàng thật tệ! Lòng can đảm của chàng sẽ huỷ hoại chàng! Chàng chẳng biết thương cả con trai thơ dại, cả người mẹ thiểu não này. Ra trận, bọn A-kê-en(1) nhất loạt xông lên sẽ tức khắc hạ sát chàng, chẳng mấy nữa thiếp thành goá phụ. Thiếp nguyện xuống mồ sâu còn hơn để mất chàng. Chàng bỏ thiếp lại một mình, còn gì thiết tha trên cõi đời này nữa. Phận thiếp toàn những khổ đau. Thiếp chẳng còn cha, mẹ hiền cũng không còn nữa. […]. Héc-to(2) chàng hỡi, giờ đây với thiếp, chàng là cha và cả mẹ kính yêu; chàng là cả anh trai duy nhất, cả đức lang quân cao quý của thiếp. Xin chàng hãy rủ lòng thương thiếp và con mà đừng ra trận, hãy ở lại trên tháp canh này, đừng để trẻ thơ phải mồ côi, vợ hiền thành goá phụ. […].
Héc-to lẫy lừng, mũ trụ sáng loáng, đáp lời nàng: “Phu nhân ơi, cả ta cũng lo lắng không nguôi về mọi điều nàng nói. Nhưng sẽ hổ thẹn xiết bao với những chiến binh và nhữn người phụ nữ thành Tơ-roa xống áo thướt tha, nếu ta ở lại đây, như kẻ hèn nhát, đứng nhìn từ xa, tránh không xung trận. Hơn nữa, bầu nhiệt huyết trong ta không cho phép ta làm vậy: từ lâu ta đã học cách luôn ở tuyến đầu, can trường chiến đấu, giành vinh quang cho thân phụ và bản thân. Ta biết, bằng cả trái tim và lí trí, tự ta biết rồi sẽ tới ngày thành Tơ-roa thiêng liêng thất thủ.
Cả vua Pri-am cùng thần dân giương cao ngọn giáo của người cũng sẽ bị tiêu diệt. Song điều làm tim ta tan vỡ không chỉ là nỗi thống khổ sẽ tới của những thần dân thành Tơ-roa, của chính hoàng hậu Hê-cu-ba và quốc vương Pri-am, không chỉ là nỗi thống khổ của đàn em trai rồi đây sẽ bị đòn thù ác nghiệt quật ngã xuống đất bụi mờ, mà còn là nỗi thống khổ của nàng! Một gã A-kê-en sáng loáng khiên đồng sẽ tới bắt nàng đi. Lã chã tuôn dòng lệ trắng, nàng sẽ không còn ngày tháng tự do. Nàng sẽ phải làm nô lệ, ở Ác-gốt dệt vải cho người, hay phải lặn lội tới tận lạch sông Mét-xê-ít, Hi-pê-rê lấy nước: cực nhọc trăm bề, đắng cay muôn nỗi.
Một ngày, thấy nàng tuôn rơi hàng lệ, ai đó sẽ bảo: “Đó là vợ của Héc-to, kẻ can trường nhất trong số những người Tơ-roa giỏi luyện ngựa từng chiến đấu giữ thành I-li-ông năm xưa. Người nói vậy lại là đánh thức nỗi thống khổ luôn mới lại trong lòng nàng. Nàng quặn nhớ chồng lẽ ra có thể cứu nàng khỏi kiếp tôi đòi. Song lúc ấy ta đã không còn, đã bị vùi dưới đất dày từ trước khi nhìn thấy nàng bị đoạ đày ô nhục và nghe được tiếng than xé ruột của nàng!”.  Dứt lời, Héc to lừng danh cúi xuống ôm con trai vào lòng.
(Trích sử thi I-li-át - Hô-me-rơ, Hải Phong dịch, tạp chí Toán học và Văn học nhà trường, số ra tháng 2/2021)
1. Em hãy chọn đáp án đúng (3đ)
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại gì? (0,5đ)
A. Truyền thuyết
B. Sử thi
C. Thần thoại
D. Truyện cổ tích
Câu 2. Đề tài của truyện là gì? (0,5đ)
A. Sử thi
B. Chiến tranh
C. Người anh hùng
D. Nữ thần
Câu 3. Chi tiết nào sau đây không miêu tả hành động và tâm trạng của Ăng-đrô-mác? (0,5đ)
A. nhào tới đón chàng
B. lại bên chàng, nước mắt đầm đìa
C. đứng nhìn từ xa 
D. xiết chặt tay chàng, nàng nức nở
Câu 4. Ý thức của Héc-to về bổn phận và trách nhiệm được thể hiện qua điều gì? (0,5đ)
A. Chiến tranh là bổn phẩn của mỗi người đàn ông sinh ra tại thành I-li-ông
B. Một người trần mắt thịt không thể bất chấp số phận mà bắt ta xuống địa phủ của thần Ha-đét được.
C. Và đã sinh ra trên mặt đất này, chẳng một ai, dù quả cảm hay rụt rè, có thể trốn chạy được số phận.
D. Tất cả các ý kiến trên đều đúng
Câu 5. Từ nội dung câu chuyện, có thể thấy một đặc điểm nào nổi bật của sử thi? (0,5đ)
A. Uớc mơ về cuộc sống tốt đẹp
B. Khát vọng lập được chiến công
C. Kể lại những sự kiện quan trọng trong đời sống cộng đồng 
D. Ca ngợi kì tích của người anh hùng
Câu 6. Nhân vật Héc-to và Ăng-đô-mác tiêu biểu cho điều gì? (0,5đ)
A. Sở hữu sức mạnh, tài năng, lòng dũng cảm phi thường 
B. Khát vọng chinh phục đất đai, mở rộng lãnh thô
C. Con người cá nhân, đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích cộng đồng
D. Tượng trưng cho những phẩm chất tốt đẹp nhất trong cộng đồng

2. Trả lời các câu hỏi sau (3đ):
Câu 7. Xác định những từ ngữ được lặp lại khắc hoạ đặc điểm cố định của nhân vật Héc-to trong đoạn trích. Theo em, vì sao sử thi lại có cách khắc hoạ nhân vật như vậy? (1,0đ)
Câu 8. Theo đoạn trích, lí do nào khiến Ăng-đrô-mác không muốn Héc-to ra trận? Qua đó, em thấy được phẩm chất gì của nhân vật Ăng-đrô-mác? (1,0đ)
Câu 9. Héc-to đưa ra những lí lẽ gì để vẫn quyết định ra trận? Em có suy nghĩ gì về phẩm chất của người anh hùng Héc-to qua đoạn trích. (1,0đ)

Phần II. Làm văn (4,0 điểm)
    Hiện nay còn có nhiều người sống không có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Hãy viết bài văn (khoảng 500 chữ) nêu suy nghĩ của anh/chị về vấn đề này.

HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 10
Môn: NGỮ VĂN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0.5

	
	2
	C
	0.5

	
	3
	C
	0.5

	
	4
	D
	0.5

	
	5
	C
	0.5

	
	6
	D
	0.5

	
	
	
	

	
	7
	- Những từ ngữ lặp lại là: Héc-to lẫy lừng, mũ trụ sáng loáng; Héc to lừng danh.
- Ý nghĩa của cách khắc hoạ nhân vật như vậy: 
+ Nhằm khắc sâu ấn tượng với độc giả về vẻ đẹp của nhân vật, góp phần điển hình hoá nhân vật.
+ Giúp người đọc dễ nắm bắt thông tin cốt truyện (bởi cốt truyện sử thi rất dài, nhiều nhân vật).
	0.5


0,25


0,25

	
	8
	- Theo đoạn trích, lí do khiến Ăng-đrô-mác không muốn Héc-to ra trận là:
+ Không muốn chàng phải mạo hiểm, không muốn con thơ thành đứa trẻ mồ côi cha, bản thân mình trở thành góa phụ. 
+ Héc-to là người thân yêu duy nhất, là chỗ dựa lớn nhất của nàng 
- Những lời nói đó cho thấy Ăng-đrô-mác là một người phụ nữ yêu chồng, thương con, rất tha thiết với gia đình và luôn khao khát hạnh phúc bình yên.
* HS có thể trả lời theo quan điểm, suy nghĩ của cá nhân, có nhận xét, lí giải hợp lí. 
	0,5








0,5


	
	9
	- Những lý lẽ khiến Héc-to vẫn quyết định ra trận:
+ Chàng không muốn trở thành kẻ hèn nhát, phải hổ thẹn với những người anh em, lính chiến cùng xông pha ngoài chiến trận
+ Chàng là người có nhiệt huyết, lý tưởng sống cao đẹp
- Suy nghĩ về phẩm chất của người anh hùng sử thi qua đoạn trích:
+ Dũng cảm, có lý tưởng 
+ Rạch ròi giữa tình cảm gia đình, vợ chồng và lợi ích của nhân dân, đất nước
+ Sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của bản thân
* HS có thể trả lời theo quan điểm, suy nghĩ của cá nhân, có nhận xét, lí giải hợp lí.
	0,5






0,5




	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Tầm quan trọng của việc sống có trách nhiệm
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
- Mở bài: Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề cần bàn luận 
- Thân bài: 
+ Giải thích “thế nào là sống có trách nhiệm?” 
+  Vì sao cần phải sống có trách nhiệm? 
+ Biểu hiện của sống có trách nhiệm
+ Ý nghĩa, vai trò của sống có trách nhiệm
+ Bàn luận mở rộng
+ Liên hệ bản thân và rút ra bài học về nhận thức và hành động. 
- Kết bài: Khẳng định lại vấn đề đã bàn luận.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	Tổng điểm
	10.0




	.com
ĐỀ 13

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023 –2024
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)





Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau :
      Người anh hùng vĩ đại của thành A-ten là Tê-dê, chàng đã có nhiều cuộc phiêu lưu và tham dự nhiều sự kiệnquan trọng đến nỗi ở A-ten người ta có câu “Không có việc gì mà không có Tê-dê”
     Chàng là con của vua Ê-giê tại A-ten. Tuy nhiên thuở nhỏ chàng sống nơi quê mẹ, trong một thành phố phía nam Hy Lạp. Ê-giê quay trở về Hy Lạp lúc Tê-dê chưa sinh ra, nhưng trước khi đi ông có đặt một thanh kiếm và một đôi giày vào trong một cái hố và lấp lại bằng một tảng đá lớn. Ông làm việc này với sự chứng kiến của vợ và dặn rằng khi nào đứa con trai – nếu nàng sinh ra con trai – của họ lớn lên đủ mạnh để lăn hòn đá này đi và lấy những thứ cất bên dưới thì hãy cho nó đến A-ten nhận cha.
     Đứa bé sinh ra là con trai và khoẻ mạnh hơn các trẻ khác rất nhiều, thế nên khi mẹ cậu cuối cùng dẫn cậu đến nơi hòn đá thì cậu nhấc nó lên một cách dễ dàng. Bà bèn bảo cậu rằng đã đến lúc cậu đi tìm cha và đã có một chiếc thuyền được ông ngoại cậu dành sẵn cho cậu. Nhưng Tê-dê không muốn đi bằng đường thuỷ vì chuyến đi như thế quá an toàn và nhàn nhã. Ý nghĩ của chàng là sớm trở thành một đại anh hùng, và quá an toàn, dễ dãi không phải là cách để đạt tới điều đó. Chàng luôn luôn mơ tưởng được như Hê-ra-cờ-lét – vị anh hùng sáng chói nhất trong các anh hùng của người Hy Lạp, và chàng quyết định hành động sao cho sáng chói như thế. Điều này hoàn toàn tự nhiên vì hai người là anh em họ.
     Do đó, chàng khăng khăng từ chối chiếc thuyền mà mẹ và ông ngoại chàng đã thuyết phục chàng sử dụng, chàng bảo rằng đi bằng thuyền như thế là sự lẩn trốn gian nguy một cách hèn hạ và chàng quyết tâm đi đến A-ten bằng đường bộ. Đây là một chuyến đi dài và rất nguy hiểm vì bọn cướp đầy đường. Tuy nhiên, chàng đã tiêu diệt sạch bọn chúng, chàng chẳng để sót một tên nào có thể quấy nhiều khách bộ hành tương lai […]
      (Theo Ê-đi Ha-min-tơn, Huyền thoại phương Tây, Chương Ngọc dịch, NXB Mỹ thuật, Hà Nội, 2004)
Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là:
A. Nghị luận
B. Tự sự
C. Miêu tả
D. Biểu cảm
Câu 2. Xác định ngôi kể trong văn bản:
A. Ngôi thứ nhất
B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ ba
D. Kết hợp ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba
Câu 3. Theo văn bản, Tê-dê có nguồn gốc xuất thân như thế nào?
A. Chàng là con vua Ê-giê ở A-ten
B. Chàng sống ở phía tây thành phố Hy Lạp
C. Chàng là con thần Dớt
D. Chàng sống với cha từ thuở nhỏ.
Câu 4. Vì sao Tê-dê từ chối sử dụng chiếc thuyền của mẹ và ông ngoại chuẩn bị cho mình?
	A. Chàng sợ đắm thuyền trên biển, không thể đi tìm cha được
         B. Chàng bảo đi bằng thuyền sẽ gặp nhiều cướp trên biển
	C. Chàng bảo đi bằng thuyền như thế là sự lẩn trốn gian nguy một cách hèn hạ.
	D. Chàng có thể tự lo cho bản thân, không cần tới sự trợ giúp.
Câu 5. Ý nghĩa câu nói của người dân ở A –ten: “Không có việc gì mà không có Tê-dê”?
	A. Biết ơn người có công với cộng đồng
	B. Tôn vinh người anh hùng Tê -dê
	C. Sự ngưỡng mộ đối với Tê-dê
	D. Khẳng định sự nghiệp lẫy lừng của Tê-dê.
Câu 6. Câu nói của người dân ở A –ten: “Không có việc gì mà không có Tê-dê” đã thể hiện thái độ nào với người anh hùng?
A. Sự ngưỡng mộ 
B. Lòng biết ơn
C. Thái độ ngợi ca
D. Thái độ trân trọng
Câu 7. Thủ pháp nghệ thuật nào được tác giả sử dụng trong câu văn sau: “Đứa bé sinh ra là con trai và khoẻ mạnh hơn các trẻ khác rất nhiều, thế nên khi mẹ cậu cuối cùng dẫn cậu đến nơi hòn đá thì cậu nhấc nó lên một cách dễ dàng”
A. Nhân hoá                                             C. Ẩn dụ 
         B. So sánh                                                 D. Cường điệu
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
Câu 8. Theo em, mục đích của thử thách đầu tiên mà cha Tê-dê đặt ra cho con trai là gì?
Câu 9. Thông tin “Nhưng Tê-dê không muốn đi bằng đường thuỷ vì chuyến đi như thế quá an toàn và nhàn nhã” giúp em hiều gì về Tê-dê?
Câu 10. Anh/chị hiểu như thế nào về câu nói của Tê -dê: “Đi bằng thuyền như thế là sự lẩn trốn gian nguy một cách hèn hạ”
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
      Từ văn bản đọc hiểu, anh/chị hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của mình ý nghĩa của việc vượt qua những thử thách trong cuộc sống
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 10
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	











	1
	B
	0.5

	
	2
	C
	0.5

	
	3
	A
	0.5

	
	4
	C
	0.5

	
	5
	D
	0.5

	
	6
	C
	0.5

	
	7
	D
	0.5

	
	8
	Mục đích của thử thách đầu tiên mà cha Tê-dê đặt ra cho con trai là muốn kiểm tra cậu con trai xem có đủ sức mạnh về thể chất, đủ ý chí, đủ trưởng thành để đối mặt với những khó khăn thử thách trên đường đi tìm cha hay không.
	0.5

	
	9
	Chi tiết đó đã giúp chúng ta nhận ra Tê-dê là người thích khám phá và muốn được trải nghiệm. Chàng muốn thử thách bản thân mình, muốn đối diện với gian nguy, muốn trải nghiệm để học hỏi.
- HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho trọn điểm.
	  1.0

	
	10
	Câu nói của Tê -dê: “Đi bằng thuyền như thế là sự lẩn trốn gian nguy một cách hèn hạ”: Trong cuộc sống, con người luôn phải đối mặt với những khó khăn thử thách, thay vì tìm cách né tránh, chúng ta phải đối mặt với nó và vượt qua nó để đi tới thành công.
- HS trả lời hướng vào nội dung chính và có cách diễn đạt tương tự vẫn cho trọn điểm.
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Ý nghĩa, giá trị của tác phẩm Giết con sư tử ở Nê-mê.
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.0

	
	
	Định hướng:
1. Mở bài
– Nêu vấn đề cần nghị luận: ý nghĩa của việc vượt qua những thử thách trong cuộc sống
2. Thân bài
– Giải thích: Thử thách là những yếu tố gây khó khăn, cản trở đến việc thực hiện một công việc, một kế hoạch, một mục tiêu nào đó, buộc con người ta phải vượt qua. 
– Phân tích
+ Cuộc đời vốn không bằng phẳng mà luôn có những khó khăn, vấp ngã đang chờ đón con người.
+ Những khó khăn của cuộc sống là môi trường để thử thách tuổi trẻ;
–  Ý nghĩa:
+ Khi ta vượt qua những thử thách ta sẽ có bản lĩnh vững vàng
+ Ta sẽ rèn được ý chí, nghị lực; có sức mạnh tinh thần để từng bước dấn thân vào cuộc đời; làm chủ cuộc đời của mình…
+ Có thêm kinh nghiệm để phát triển tương lai
3. Kết bài
Phải biết thử thách là điều tất yếu để chuẩn bị tinh thần tìm mọi cách vượt qua và đi qua nó để cuộc sống tốt đẹp hơn.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0
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ĐỀ 14

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023 –2024
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)



I. PHẦN ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
	  
 
 
 
 
 
 
  
 
(hát con gà rừng)
 
 
 
 
 
 
(nói)
 
(hát xe chỉ)
 
 
 
 
 
(nói)
 
 
  
	 “Tôi bước vào tôi ô rằng vậy:
Chẳng giấu gì, tôi tên gọi Xúy Vân,
Lấy Kim Nham nhà khó gian truân,
Chồng học vắng chầy ngày mong mỏi
Tôi ngồi từ tối
Đợi khách tha nhang
Gái phải nằm hàng
Nghề dại dột … nhưng tài cao vô giá.
Thiên hạ đồn tôi hát hay đã lạ, ai cũng gọi là cô ả Xúy Vân.
Phụ Kim Nham, say đắm Trần Phương
Nên đến nỗi điên cuồng rồ dại.
Con gà rừng
Ăn lẫn với công
Đắng cay chẳng chịu được, láng giềng ai hay?
Chờ cho cây lúa chín vàng,
Để anh đi gặt lúa, để cô nàng mang cơm.
Bông dắt, bông díu, xa lắc, xa líu, láng giềng ai hay,
Ức bởi Thung Huyên
Ơ, kìa con nhện, xuôi xuống đây vương tơ để đằng
này xe chỉ đi!
Ngồi rồi xem nhện xe tơ,
Xem dăm sợi chỉ đợi chờ tình nhân.
Nhác trông lên núi Thiên Thai
Thấy hai con quạ ăn xoài trên cây
Đôi ta dắt díu lên đây
Áo trải làm chiếu, chăn quây làm mùng.
Chị em ơi, tôi nhớ tình nhân, cho tôi than thở một
câu nhá!    (Hạ)”


                                                                           Kim Nham, chèo cổ, Hà Văn Cầu sưu tầm, chú thích; In         
                                                                          trong Chèo cổ tuyển tập, NXB Văn hóa, Hà Nội, 1976
   Hãy đọc văn bản trên và thực hiện những yêu cầu sau đây:
Câu 1: Đoạn trích “Xúy Vân giả dại” kể về việc:
a. Xúy Vân giả dại buộc Kim Nham phải trả nàng về nhà để đi theo Trần Phương.
b. Xúy Vân đau khổ vì bị Trần Phương lừa gạt nàng trở nên điên dại thật.
c. Xúy Vân vì không chịu nổi cảnh xa chồng nên nàng giả điên dại.
d. Xúy Vân vì thương nhớ chồng trở nên điên dại.
Câu 2: Trong những câu sau câu nào thể hiện tâm trạng tự thấy mình lỡ làng, dở dang của Xúy Vân?
a. Con gà rừng ức bởi xuân huyên.
b. Con gà rừng ăn lẫn với công - Đắng cay chẳng có chịu được, ức!
c. Tôi càng chờ đợi càng trưa chuyến đò.
d. Tôi không trăng gió lại gặp người gió trăng.
Câu 3: Trong những ý sau, điều nào không thể hiện được nhân vật Xúy Vân đáng thương?
a. Cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt vội vàng, không có tình yêu.
b. Gặp Trần Phương, Xúy Vân tưởng gặp người tri kỉ cô đã yêu Trần Phương.
c. Xúy Vân là cô gái đảm đang khéo léo. Có mơ ước giản dị.
d. Xúy Vân giả điên để theo Trần Phương.
Câu 4: Điều gì đã tạo nên mâu thuẫn trong tâm trạng của Xúy Vân?
a. Khát vọng giữa tình yêu và đạo đức
b. Khát vọng giữa tình yêu và thực tại
c. Khát vọng giữa tình yêu và cuộc sống
d. Khát vọng giữa tình yêu và hoàn cảnh
Câu 5: Nét đặc biệt của chèo cổ là gì?
a. Kết hợp giữa ba hình thức: dân ca, dân nhạc, dân vũ
b. Kịch bản của chèo thường lấy từ tích cũ
c. Sân khấu ở những sân đình
d. Sự kết hợp giữa ca, múa, và lời nói
Câu 6: Phong cách biểu diễn của chèo thường mang tính:
a. Cụ thể 		 b. Nhân hóa 			c. Tượng trưng 		d. Ước lệ
Câu 7: Mâu thuẫn và bi kịch của cuộc đời Xúy Vân là do:
a. Cha mẹ ép duyên	
b. Chế độ phong kiến tỏa chiết tình cảm, khát vọng con người
c. Kim Nhan yêu thương nàng
d. Kim Nhan không yêu thương nàng
Câu 8: Qua đoạn trích, hãy nêu một số đặc điểm của ngôn ngữ chèo mà anh/chị nhận biết được (thể thơ quen dùng; chất liệu ca dao, dân ca;…)?
Câu 9: Qua lớp chèo này, anh/chị hiểu thêm được những điều gì về đời sống văn hóa làng xã Việt Nam thuở xưa?
Câu 10: Xúy Vân giả dại để che giấu điều gì? Anh/chị đánh rút ra thông điệp gì từ vở chèo này? 
II. PHẦN VIẾT (4.0 điểm)
	Viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến của anh/ chị về quan điểm hãy sống là chính mình.



-----Hết-----



-  Học sinh không được sử dụng tài liệu.
- Giám thị không giải thích gì thêm.


	Sở GDĐT Tiền Giang
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

	Trường THPT ……..
	

	---------------------
	

	
	------------------------------------

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	Đọc hiểu
	6.0

	
	1
	Đáp án: a
	0.5

	
	2
	Đáp án: c
	0.5

	
	3
	Đáp án: d
	0.5

	
	4
	Đáp án: a
	0.5

	
	5
	Đáp án: a
	0.5

	
	6
	Đáp án: d
	0.5

	
	7
	Đáp án: b
	0.5

	
	8
	- Có sự đan xen, phối hợp nhuần nhuyễn giữa nói và hát: xuyên suốt đoạn trích, lời thoại của Xúy Vân được thể hiện qua nhiều điệu như nói lệch, vỉa, hát quá giang, đế, điệu con gà rừng, hát sắp, nói, hát ngược.
- Ngôn ngữ đa thanh, đa nghĩa: “Bông bông dắt, bông bông díu/ Xa xa lắc, xa xa líu”
- Cách nói ví von giàu tính tự sự trữ tình: “Tôi không trăng gió lại gặp người gió trăng”, “chờ cho bông lúa chín vàng”, “con cá rô nằm vũng chân trâu/ để cho năm bảy cần câu châu vào”,…
Hướng dẫn chấm:
+ Học sinh trả lời như Đáp án: 1,0 điểm.
+ Trả lời được đúng 2/3  ý: 1,0 điểm
+ Trả lời được đúng 1/3  ý: 0,5 điểm
+ Câu trả lời chưa làm rõ, chưa hợp lí: không cho điểm.
	1.0

	
	9
	Lớp chèo có thể hiện nhiều yếu tố về đời sống văn hóa làng xã Việt Nam xưa như:
- Tin tưởng vào tín ngưỡng: “than cùng bà Nguyệt”, “ông Bụt”
- Hàng xóm láng giềng sống với nhau gần gũi, đoàn kết: Xúy Vân gọi mọi người là “chị em ơi!”, lời nói thủ thỉ tâm tình “Chị em ơi tôi than vài câu nhé, chuyện của Xúy Vân láng giềng cũng đều hay biết
Hướng dẫn chấm:
+ Học sinh trả lời như Đáp án: 1,0 điểm.
+ Trả lời được đúng mỗi ý: 0,5 điểm
+ Câu trả lời chưa làm rõ, chưa hợp lí: không cho điểm
	1.0

	
	10
	- Xúy Vân giả dại để che giấu sự thật rằng mình đã trót say đắm Trần Phương mà phụ bạc Kim Nham, đồng thời hành động giả dại của nàng còn có mục đích muốn được tự do, thoát khỏi Kim Nham để đi theo Trần Phương.
- Tìm hiểu bi kịch của Xúy Vân trong vở chèo, cảm thông cho những đau khổ, bế tắc của nàng chính là thanh minh cho Xúy Vân và thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá con người mang tính nhân đạo sâu sắc. Hoàn cảnh mất tự do của những người phụ nữ xưa như Xúy Vân càng cho ta trân trọng hơn cuộc sống, tình yêu của những người phụ nữ hôm nay.
Hướng dẫn chấm:
+ Học sinh trả lời như Đáp án: 0.5 điểm.
+ Trả lời được đúng mỗi ý: 0,25 điểm
+ Câu trả lời chưa làm rõ, chưa hợp lí: không cho điểm
	0.5

	II
	PHẦN VIẾT
	4.0

	
	Viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến của anh/ chị về quan điểm hãy sống là chính mình.

	
	a
	Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0.5

	
	b
	Xác định đúng yêu cầu của đề: Giới thiệu và nêu được tầm quan trọng của vấn đề nghị luận: hãy sống là chính mình.
Hướng dẫn chấm:
- HS giới thiệu được vấn đề: 0,25 điểm.
- HS nêu được tầm quan trọng của vấn đề: 0,25 điểm

	0.5

	
	c
	Triển khai vấn đề
Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để hoàn chỉnh văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
	2.0

	
	
	- Giải thích: Sống là chính mình nghĩa là sống với những gì tự nhiên vốn có trong con người bạn, không cần phải gò bó hay ép buộc mình phải sống giống bất kì ai.
- Phân tích ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hãy sống là chính mình: giúp con người:
+ Làm chủ cuộc đời mình;
+ Có nhận thức đúng đắn về bản thân;
+ Thoải mái, tự do trong suy nghĩ và hành động;
+ Lạc quan, tự tin, đủ sức mạnh để vượt qua cám dỗ và khó khăn trong cuộc sống…
- Bàn luận, mở rộng vấn đề:
+  Phê phán những người tự ti, không dám khẳng định bản thân.
+ Sống là chính mình không có nghĩa là bảo thủ, đề cao cái tôi cá nhân, ích kỉ, bất chấp pháp luật và thuần phong mĩ tục.
Hướng dẫn chấm:
+ Học sinh trình bày đầy đủ, sâu sắc: 1,5 điểm.
+ Học sinh trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1,0 điểm - 1,25 điểm.
+ Học sinh chưa làm rõ vấn đề: 0,75 điểm - 1,0 điểm.
+ Học sinh trình bày sơ lược, không đúng vấn đề: 0,25 điểm - 0,5 điểm.
	1.5

	
	
	- Khẳng định ý nghĩa của vấn đề.
- Nêu bài học nhận thức và hành động cho bản thân và mọi người.
Hướng dẫn chấm:
+ Học sinh trình bày được 2 ý: 0,5 điểm.
+ Học sinh trình bày được 1 ý: 0,25 điểm.
	0.5

	
	d
	Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm:
Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp
	0.5

	
	e
	Sáng tạo
Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận hấp dẫn, thuyết phục, giàu cảm xúc.
Hướng dẫn chấm: 
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0.5

	Tổng điểm
	10.00
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ĐỀ 16

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023 –2024
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)



I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi 
	
	
MÙA HOA MẬN

Cành mận bung trắng muốt
Lũ con trai háo hức chơi cù
Lũ con gái rộn ràng khăn áo
Bóng bay nâng giấc mơ con trẻ

Cành mận bung trắng muốt
Giục mẹ xôn xang lá, gạo
Giục cha vui lòng căng cánh nỏ
Giục người già hối hả làm đu

Cành mận bung trắng muốt
Nhà trình tường* ủ nếp hương
Giục lửa hồng nở hoa trong bếp
Cho người đi xa nhớ lối trở về…
                                 Tháng Chạp,2006
(Thuyền đuôi én, NXB Văn hoá dân tộc, Hà nội 2009

	


                                        (* Nhà trình tường: Nhà có tường làm bằng đất nện)

Lựa chọn đáp án đúng
Câu 1. Xác định thể thơ trong bài thơ trên.
A. Thơ tự do
B. Thơ thất ngôn
C. Thơ lục bát
D. Thơ lục ngôn xen lẫn thất ngôn
 Câu 2. Từ giục trong khổ thơ sau mang nét nghĩa nào?
	
	Cành mận bung trắng muốt
Giục mẹ xôn xang lá, gạo
Giục cha vui lòng căng cánh nỏ
Giục người già hối hả làm đu
	


A. Chỉ hành động mọi người bảo nhau làm nhanh
B. Chỉ sự hối thúc, gấp gáp, muốn được nhanh hơn
C. Chỉ hành động gọi nhau cùng chuẩn bị đón Tết.
D. Chỉ sự bắt buộc phải làm.
Câu 3. Bài thơ thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trữ tình về điều gì?
A. Nhớ về hội xuân.
B. Nỗi tiếc nuối không được trở về quê hương để cùng đón tết.
C. Yêu khung cảnh mùa xuân vui tươi, ấm cúng thân thương của quê hương.
D. Mong muốn ngắm mận nở trong ngày hội xuân.
Câu 4. Câu thơ Cành mận bung trắng muốt được nhắc lại nhiều nhất trong bài thơ không mang ý nghĩa:
A. Giới thiệu về một loài cây thường được trồng ở Tây Bắc.
B. Nhấn mạnh ấn tường về màu sắc, tín hiệu của mùa xuân vùng Tây Bắc.
C. Tạo ra nhịp điệu tươi vui cho lời thơ.
D. Tạo sự liên kết giữa các khổ thơ.
Câu 5. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong dòng thơ: Nhà trình tường ủ nếp hương
A. So sánh
B. Nhân hoá
C. Ẩn dụ
D. Hoán dụ
Câu 6. Những từ láy xuất hiện trong bài thơ trên là:
A. Háo hức, rộn ràng, xôn xang, hối hả 
B. Xốn xang, rộn rã, hối hả, háo hức
C. Háo hức, rộn ràng, xốn xang, rạo rực
D. Rộn ràng, háo hức, xốn xang, rôm rả
Câu 7. Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ
	
	Cành mận bung trắng muốt
Giục mẹ xôn xang lá, gạo
Giục cha vui lòng căng cánh nỏ
Giục người già hối hả làm đu
	


A. So sánh, liệt kê
B. Ẩn dụ, so sánh, nhân hoá
C. Hoán dụ, so sánh, liệt kê
D. Điệp, liệt kê, ẩn dụ

Trả lời câu hỏi/ thực hiện yêu cầu:
Câu 8.  Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ  trong khổ thơ
	
	Cành mận bung trắng muốt
Lũ con trai háo hức chơi cù
Lũ con gái rộn ràng khăn áo
Bóng bay nâng giấc mơ con trẻ.

	


Câu 9. Câu thơ cuối bài: Cho người đi xa nhớ lối trở về… gợi trong em tình cảm gì đối với quê hương? (Trình bày ngắn gọn 3-5 dòng).
Câu 10.  Tưởng tượng một người đi xa trong bài thơ đã nhớ lối trở về quê hương vào mùa hoa mận. Những cảm xúc, tình cảm nào đã diễn ra trong tâm hồn người đó? Hãy viết đoạn văn (khoảng từ 6-8 dòng) để ghi lại cảm xúc, tình cảm ấy.

II. VIẾT (4,0 điểm)
Hãy viết một bài văn ngắn (500 chữ) phân tích về một vẻ đẹp của bài thơ Mùa hoa mận của Chu Thuỳ Liên

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn: Ngữ văn lớp 10

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	- Hs một biện pháp tu từ: liệt kê/ ẩn dụ/ nhân hoá
- Liệt kê:  con trai háo hức chơi cù, con gái rộn ràng khăn áo
- Nhân hoá: Bóng bay nâng giấc mơ con trẻ
- Ẩn dụ : Cành mận bung trắng muốt
- Tác dụng: 
Liệt kê: khiến người đọc hình dung mùa xuân thêm đầy đủ về khung cảnh mùa xuân vui tươi, sinh động. 
Ẩn dụ: diễn tả hàm súc gợi cảm tín hiệu báo thức của mùa xuân. 
Nhân hoá: miêu tả sinh động món đồ chơi (bóng bay) gắn bó với tâm hồn trẻ thơ.
 Qua đó làm nổi bật cảm nhận tinh tế của nhân vật trữ tình và tình yêu, sự gắn bó cảnh vật và con người quê hương.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt hoặc còn thiếu ý: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	0,5

	
	
9
	 Dòng thơ cuối: Cho người đi xa nhớ lối về…
_ HS trình bày theo cảm nhận của mình, phù hợp với cách hiểu của bài thơ và chuẩn mực đạo đức, xã hội.
Hs có thể trình bày theo hướng sau:
Hình ảnh người đi xa nhớ lối về, gợi cảm xúc yêu thương, gắn bó với mảnh đất quê hương. Thời khắc mùa xuân, ngày tết đã đánh thức ở mỗi người xa quê tình cảm cội nguồn với mong muốn trở về.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời được tương đương đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt hoặc còn thiếu ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời không đúng: 0,0 điểm.
	1.0





	
	10
	- Học sinh trình bày cảm xúc một cách cảm xúc phù hợp với cách hiểu của bài thơ và các chuẩn mực đạo đức.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trình bày cảm xúc một cách cảm xúc phù hợp với cách hiểu của bài thơ và các chuẩn mực đạo đức: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 – 0,75 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	1.0



	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
    Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
    Giá trị nội dung, nghệ thuật của bài thơ Mùa hoa mận
   Hướng dẫn chấm:
      - Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm.
      - Học sinh xác định chưa đúng vấn đề cần nghị luận: 0,0 điểm.
	0, 5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
    Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý:
	2.0

	
	
	- Giới thiệu ngắn gọn về xuất xứ, và nội dung bao quát của tác phẩm Mùa hoa mận
- Đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:
+ Nội dung: bài thơ gợi tả khung cảnh mùa hoa mận nở. Cành mận nở là thời điểm báo hiệu mùa xuân, mùa của Tết, của lễ hội. Khoảnh khắc thời gian đó mang đến niềm vui cho người con gái, con trai, trẻ thơ, người già, cha, mẹ…, mang đến cho ngôi nhà sự ấm cúng. Bài thơ là tiếng lòng yêu quê hương, trân trọng nét đẹp văn hoá của dân tộc của nhân vật trữ tình.
+ Nghệ thuật: Ngôn ngữ thơ giản dị, trong sáng kết hợp với các biên pháp nghệ thuật liệt kê, ẩn dụ, nhân hoá…được sử dụng sáng tạo đã khắc hoạ bức tranh xuân nên thơ, ấm cúng. Đó cũng là nét phong cách trong sáng tác của Chu Thuỳ Liên. 
+ Đánh giá giá trị thẩm mỹ và giá trị nhân bản của bài thơ mang lại cho người đọc
Hướng dẫn chấm:
     - Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm.
     - Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 1,75 điểm.
     - Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm.       
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
    Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
   Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: 
   Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ, sáng tạo.
	0,5

	I + II
	
	
	10




	.com
ĐỀ 17

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023 –2024
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


Phần I. Đọc hiểu (5,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau, trả lời các câu hỏi bên dưới:
       Nữ thần Lúa là một cô gái xinh đẹp, dáng người ẻo lả và có tính hay hờn dỗi.
Nàng là con gái Ngọc Hoàng. Sau những trận lụt lội ghê gớm xảy ra, sinh linh cây cỏ đều bị diệt hết, trời bèn cho những người còn sống sót sinh con đẻ cái trên mặt đất và sai Nữ thần Lúa xuống trần gian, nuôi sống loài người.
      Nữ thần làm phép cho những hạt giống gieo xuống đất nảy mầm, mọc thành cây, kết bông mẩy hạt. Lúa chín tự về nhà không cần gặt và không phải phơi phóng gì cả. Cần ăn, cứ ngắt bông bỏ vào nồi là lúa sẽ thành cơm.
     Một hôm, cô con gái nhà kia đang bận việc. Sân chưa quét dọn, cửa kho cũng chưa mở, lúa ở ngoài đã ùn ùn kéo về. Cô gái cuống quít và đâm cáu. Sẵn tay đang cầm cái chổi, cô đập vào đầu bông lúa mà mắng:
– Người ta chưa dọn dẹp xong đã bò về. Gì mà hấp tấp thế.
Nữ thần Lúa đang dẫn các bông lúa vào sân, thấy sân, đường bẩn thỉu vương đầy rác rưởi đã bực trong lòng, lại bị phang một cán chổi vào đầu, tức lắm. Cả đám lúa đều thốt lên:
– Muốn mệt thì ta cho mệt luôn. Từ nay mang hái tre, liềm sắc ra cắt, chở ta về.
    Từ đó, nữ thần Lúa dỗi, nhất định không cho lúa bò về nữa. Người trần gian phải xuống tận ruộng lấy từng bông. Thấy vất vả mệt nhọc quá, người ta mới chế ra liềm hái để cắt lúa cho nhanh. Và lúa cũng không tự biến thành cơm nữa, mà phải phơi phóng, xay giã cho ra gạo.
    Sự hờn dỗi của nữ thần Lúa còn đôi khi cay nghiệt hơn nữa. Nữ thần vẫn giận sự phũ phàng của con người, nên nhiều lần đã cấm không cho các bông lúa nảy nở. Có kết hạt thì cũng chỉ là lúa lép mà thôi. Vì thế sau này mỗi lần gặt xong là người trần gian phải làm lễ cúng hồn Lúa, cũng là cúng thần Lúa. Có nơi không gọi như thế thì gọi là cúng cơm mới. Cúng hồn Lúa, cơm mới, do các gia đình tổ chức trong nhà mình.
   Các làng, các bản cũng phải mở những ngày hội chung để cúng thần Lúa. Trong những ngày hội ấy, mở đầu cho các cuộc tế tự và trò vui, thường có một tiết mục hấp dẫn, gọi là “Rước bông lúa”. Các trò Trám (Vĩnh Phú), trò Triêng (Thanh Hóa), trò thổi tù và cây Hồng (Nghệ An, Hà Tĩnh… đều có rước bông lúa như vậy).  
Trả lời câu hỏi sau( 6đ):
1. Văn bản trên thuộc thể loại văn bản nào?
A. Thần thoại.                
B. Sử thi.
C. Thơ Đường luật.
D. Thơ Nôm Đường luật.
2. Phương thức biểu đạt chính của văn bản?
A. Biểu cảm.                
B. Miêu tả
C. Tự sự
D. Thuyết minh
3. Xác định các nhân vật được nhắc đến trong văn bản:
A. Người nông dân và thần Lúa
B. Trời, Nữ thần Lúa, cô con gái nhà kia, người trần gian.
C. Trời và Nữ thần Lúa
D. Chàng trai và cô con gái nhà kia.
4. Đoạn đầu văn bản cho biết nữ thần Lúa là cô gái như thế nào? 
A. Nữ thần Lúa là một cô gái xinh đẹp.
B. Nữ thần Lúa có dáng người ẻo lả và có tính hay hờn dỗi
C. Nữ thần lúa là cô gái xinh đẹp, luôn giúp đỡ người nghèo khổ.
D. Nữ thần Lúa là một cô gái xinh đẹp, dáng người ẻo lả và có tính hay hờn dỗi
5. Theo đoạn trích, Nữ thần Lúa hờn dỗi với con người vì việc gì?
A. Con người đã không quan tâm tới thần Lúa.
B. Nữ thần Lúa đang dẫn các bông lúa vào sân, thấy sân, đường bẩn thỉu vương đầy rác rưởi đã bực trong lòng, lại bị phang một cán chổi vào đầu.
C. Con người đã không ăn cơm nữa.
D. Con người đã có hành động phá hoại thần Lúa.
6. Ngọc Hoàng đã làm gì để loài người được tồn tại? 
A. Ngọc Hoàng đã sai thần Lửa giúp loài người.
B. Ngọc Hoàng đã bỏ qua tội lỗi của loài người.
C. Ngọc Hoàng đã ban phép màu cho loài người.
D. Ngọc Hoàng đã sai Nữ thần Lúa xuống trần gian, nuôi sống loài người.
7. Nêu nội dung bao quát của văn bản trên?
A. Kể về các họ hàng thân thích của cây lúa.
B. Kể về quá trình hình thành và sự ra đời cây lúa.
C. Kể về việc Ngọc Hoàng đã giúp loài người.
D. Kể về nguồn gốc cái tên của Nữ thần Lúa. 
8. Đặt một nhan đề cho văn bản trên. 
9. Nhận xét về sự lý giải về quá trình ra đời của cây lúa? 
10. Đánh giá nội dung và nghệ thuật của tác phẩm và ghi lại câu văn mình thích nhất. (Trả lời bằng 4 - 5 câu)?
II. Phần Viết (4 đ): Viết một văn bản ngắn bàn về vai trò của cây lúa hạt gạo trong đời sống của con người Việt Nam hôm nay.
----- Hết -----
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN 10
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	Nữ thần lúa; Thần lúa; Sự tích cây lúa; Cây lúa; Lúa; Sự ra đời của cây lúa; …
 Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được. 
	

0,5


	
	9
	Sự lý giải về quá trình ra đời của cây lúa: mộc mạc logic, hợp lí, thú vị thể hiện những suy nghĩ hồn nhiên có phần giản đơn của con người thuở sơ khai; khao khát mong muốn lí giải về những hiện tượng trong thế giới tự nhiên: kì ảo, hoang đường, tưởng tượng: sức hấp dẫn
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời đúng một ý: 0,75 điểm
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được.
	1,0






1,0

	
	10
	Nêu chi tiết: lúa bò về; lúa biết hờn dỗi;  
Đặc sắc về nghệ thuật kể, yếu tố kì ảo, hoang đường
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời đúng một ý: 0,75 điểm
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
vai trò của cây lúa hạt gạo trong đời sống của con người Việt Nam hôm nay 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đúng vấn đề cần nghị luận: 0,0 điểm.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý cần hướng tới:
	3,0

	
	
	Viết một đoạn văn bàn về ý nghĩa của hạt gạo trong đời sống của người Việt Nam.
- Đảm bảo cấu trúc đoạn văn.
- Làm nổi bật nội dung: Ý nghĩa của hạt thóc/gạo trong đời sống của người Việt Nam.
 -. Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 1,5 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 0,75 điểm – 1,0 điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,5 điểm.      
	1,5

	
	
	- Đánh giá chung:

Hướng dẫn chấm:
- Trình bày được 2,3 ý: 0,5 điểm.
- Trình bày được 1 ý; 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	I+II
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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:
NGÔN CHÍ
(BÀI SỐ 3)
    Am trúc hiên mai ngày tháng qua,
  Thị phi nào đến cõi yên hà.
Bữa ăn dầu có dưa muối,
Áo mặc nài chi gấm là.
Nước dưỡng (1) cho thanh, trì thưởng nguyệt,
Đất cày ngõ ải (2), lảnh ương hoa.
Trong khi (3)hứng động vừa đêm tuyết,
Ngâm được câu thần dặng dặng ca (4).
                        (Nguyễn Trãi – Toàn tập, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1976, tr.396)
Chú thích:
(1) Nước dưỡng: giữ nước ao cho trong để bóng trăng chiếu xuống cho đẹp mà thưởng ngoạn.
(2) Ngõ ải:ngõ hầu cho đất ải ra (Đất cày rõ ải); Lảnh: tương đương với luống.
(3) Trong khi: hòng khi.
(4) Dặng dặng ca: dặng tiếng mà ngâm mà ca.
Lựa chọn đáp án đúng:
1. Bài thơ Ngôn chí (số 3) thuộc thể thơ:
A. Thất ngôn Đường luật.
B. Thất ngôn xen lục ngôn.
C. Thất ngôn bát cú.
D. Thất ngôn cổ điển.
2. Dòng nào sau đây nêu đúng trình tự kết cấu của bài thơ trên?
A. Thực – luận – đề – kết.
B. Đề – thực – luận – kết.
C. Thừa – khai–  chuyển – hợp.
D. Khai – thừa – chuyển – hợp.
3. Nguyễn Trãi - nhân vật trữ tình trong bài thơ được mệnh danh là:
A. Đại thi hào dân tộc ở thế kỉ XV.
B. Nhà thơ lớn của dân tộc ở thế kỉ XV.
C. Anh hùng - nghệ sĩ ở thế kỉ XV. 
D. Danh nhân văn hóa nhân loại (1980).
4. Cách ngắt nhịp chủ yếu trong bài thơ là nhịp:
A. 4/3.
B. 3/3.
C. 3/4.
D. 2/2/3.
5. Tình cảm nổi bật trong bài thơ là nhà thơ Nguyễn Trãi thực sự gắn bó với:
	A. Cuộc sống làng quê “am trúc hiên mai ngày tháng qua”.
B. Cuộc sống yên ả “thị phi nào đến cõi yên hà”.
	C. Cuộc sống làm dâng trào nguồn cảm xúc yêu đời.
	D. Cuộc sống có môi trường thiên nhiên lành mạnh.
6. Việc sử dụng phép đối cân xứng về từ loại và ngữ nghĩa ở hai câu thơ (Bữa ăn dầu có dưa muối/Áo mặc nài chi gấm là) có tác dụng gì?
A. Tượng trưng cho cuộc sống vật chất giản dị, thanh đạm.
B. Kể lại cuộc sống hằng ngày của nhà thơ nơi làng quê.
C. Khẳng định sự lựa chọn một cuộc sống vật chất giản dị.
D. Tượng trưng cho cuộc sống thanh nhàn nơi quê nhà.
7. Trong bài thơ, tình yêu thiên nhiên của nhà thơ được thể hiện chủ yếu qua phép tu từ: 
A. Liệt kê.
B. Đối lập.
C. Nhân hóa.
D. Phóng đại.
Trả lời các câu hỏi:
8. Theo anh/ chị, nhà thơ muốn bộc lộ, giãi bày tâm trạng gì qua sự miêu tả cuộc sống nơi thôn quê?
9. Qua tâm trạng của nhà thơ Nguyễn Trãi nơi cuộc sống thôn quê, anh/ chị rút ra được bài học gì cho bản thân mình?
10. Anh/ Chị có nghĩ rằng, ngày càng có nhiều người chọn cuộc sống như nhân vật trữ tình trong bài thơ không? Vì sao?
II. VIẾT (4.0 điểm)
          Viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của bài thơ: 
          THUẬT HỨNG 
              (BÀI SỐ 24)
Công danh đã được hợp(1) về nhàn,
Lành dữ âu chi(2) thế nghị khen.
Ao cạn vớt bèo cấy muống,
Đìa thanh phát cỏ ương sen.
Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc,
Thuyền chở yên hà nặng vạy then.
Bui có(3) một lòng trung lẫn hiếu,
Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen.
                    (Nguyễn Trãi -  Toàn tập, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1976, tr. 418-419)
Chú thích:
(1) Hợp: nghĩa là “nên”, là “đáng.
(2) Âu chi: nghĩa là “lo chi”.
(3) Bui có: nghĩa là “chỉ có”.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 10
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	











	1
	B
	0.5

	
	2
	B
	0.5

	
	3
	D
	0.5

	
	4
	A
	0.5

	
	5
	C
	0.5

	
	6
	C
	0.5

	
	7
	A
	0.5

	
	8
	Nhà thơ muốn giãi bày:
· Tâm trạng ung dung, thảnh thơi từ cuộc sống nơi làng quê. 
· Niềm thích thú với một cuộc sống tuy có phần đạm bạc nhưng thanh nhàn trong tâm hồn: con người được sống hòa hợp với thiên nhiên vạn vật.
	1.0

	
	9
	- Nêu ra bài học cho bản thân. 
- Lí giải lí do bản thân nêu bài học ấy.
	  1.0

	
	10
	- Nêu quan niệm của bản thân về việc có nhiều người chọn cuộc sống như nhân vật trữ tình trong bài thơ (HS có thể trả lời có hoặc không).
- Lí giải được những lí do nêu quan điểm như vậy (HS lí giải phải thuyết phục).
	0.5

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ Nguyễn Trãi
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.0

	
	
	- Giới thiệu ngắn gọn về tác giả Nguyễn Trãi, bài thơ Thuật hứng 24 sáng tác lúc nhà thơ từ quan về quê ở ẩn.
- Đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:
+ Về nội dung: Nhà thơ vứt bỏ công danh, về Côn Sơn ở ẩn, sống cuộc đời thanh nhàn chan hoà với tạo vật; sống  một cuộc đời ung dung, tự tại, cần mẫn, thanh bạch đáng tự hào; lấy “phong, nguyệt” làm bầu bạn, lấy “yên, hà” làm nguồn vui; biểu lộ niềm tự hào về lòng trung hiếu của mình đối với nước, với vua và với cha mẹ.
 + Về nghệ thuật: Thể thơ thất ngôn xen lục ngôn; giọng thơ đủng đỉnh, khoan thai phản ánh một cuộc đời ung dung, tự tại; cấu trúc câu thơ cân xứng cho thấy phép đối được vận dụng thần tình...
- Nêu được bài học: Bài thơ thể hiện một cách đẹp đẽ sâu sắc những tư tưởng tình cảm cao đẹp của Ức Trai; vô cùng kính yêu và cảm phục Nguyễn Trãi - một nhân cách kẻ sĩ cao đẹp như vua Lê Thánh Tông đã ngợi ca: “Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo”.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0
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SỬ THI
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
[…]
- Hỡi ngài Pô-li-phem to lớn, vừa rồi ngài tỏ ý muốn biết tên tuổi quang vinh của tôi, vậy tôi xin phép được xưng danh. Nhưng về phần ngài, dù sao ngài cũng nên ban cho tôi một tặng vật để tỏ lòng hiếu khách như ngài vừa mới nhắc chứ! Tôi chắc ngài sẽ không quên.. Tên tôi là: "Chẳng Có Ai". Cha mẹ tôi và anh em bạn hữu của tôi đều gọi tôi là thằng "Chẳng Có Ai". Ô-đi-xê nói xong, Pô-li-phem đáp lại bằng một giọng lạnh lùng, tàn nhẫn:
- Này… Này… "Chẳng Có Ai" nghe đây. Ta sẽ ăn thịt nhà ngươi cuối cùng sau khi các bạn ngươi không còn đứa nào để thịt nữa. Đó là tặng phẩm của ta để tỏ lòng mến khách!
Nói xong hắn lảo đảo chuyện choạng rồi nằm vật xuống đất, mặt tái đi, mắt đờ ra. Bỗng hắn ngóc đầu dậy, ợ ợ mấy tiếng rồi nôn thốc, nôn tháo rượu, thịt người vung vãi lênh láng khắp cả trên nền hang. Pô-li-phem đã say quá. Nôn được một cái nhẹ cả người, hắn lăn ra ngủ, ngủ như chết.
Ô-đi-xê lập tức cùng anh em vùi chiếc cọc nhọn vào bếp lửa khi chiếc cọc nhọn đã bốc cháy đỏ rực, Ô-đi-xê lôi nó ra và chàng cùng với anh em khiêng nó đến bên gã khổng lồ Pô-li-phem không một hiệu lệnh nhưng mọi người đều hành động nhịp nhàng và ăn khớp với nhau. Chiếc cọc được đung đưa hai nhịp để lấy đà. Đến nhịp thứ ba nó lao thẳng vào con mắt độc nhất của gã khổng lồ. Ô-đi-xê cố dùng hết sức để xoáy chiếc cọc. Chiếc cọc nóng bỏng xoáy sâu vào con mắt độc nhất của Pô-li-phem. Máu vọt ra. Con ngươi và lông mi cháy gặp máu rít lên những tiếng xèo xèo như sắt nung trong lò rèn đem nhúng vào nước lạnh.    
Pô-li-phem thét lên một tiếng khủng khiếp. Tiếng thét như sấm đập vào vách vang rền rĩ, vang vọng ra khắp xung quanh nghe rùng mình sởn gáy. Lập tức cả năm người chạy giạt vào một góc hang. Pô-li-phem rút chiếc cọc nóng bỏng đẫm máu ra khỏi tròng mắt lẳng mạnh đi. Hắn loạng choạng đứng dậy, gào thét, gọi tên những gã Xi-clốp ở hang lân cận. Nghe tiếng gọi, các gã khổng lồ thuộc dòng giống Xi-clốp vội chạy đến đứng xa xa vây trước cửa hang, cất tiếng nói như sấm, hỏi:
- Này hỡi, Pô-li-phem! Làm sao đêm hôm khuya khoắt mà anh lại thét chúng ta kinh khủng như thế? Anh đã đánh thức chúng tôi dậy vì chuyện gì thế? Phải chăng có kẻ nào dùng mưu lừa anh hoặc dùng sức mạnh đánh anh để cướp đàn súc vật béo mập của anh?
Từ cuối hang, Pô-li-phem rên rỉ trả lời:
Các bạn ơi! Kẻ nào cưỡng bức tôi, cướp đàn súc vật của tôi ư? Không! Không phải đâu! "Chẳng Có Ai" dùng mưu hại tôi chứ không dùng sức mạnh cưỡng bức tôi. […]
(Trích Ô-đi-xê của Hô-me-rơ)
Lựa chọn đáp án đúng: 
Câu 1. Kí hiệu […] ở đầu và cuối văn bản có ý nghĩa gì? (0,5 điểm)
A. Đánh dấu cho thành phần chêm xen
B. Đánh dấu cho thành phần cước chú
C. Đánh dấu cho thành phần bị tỉnh lược
D. Đánh dấu cho thành phần phụ chú
Câu 2. Văn bản trên thuộc thể loại gì? (0,5 điểm)
A. Thần thoại
B. Sử thi
C. Cổ tích
D. Ngụ ngôn
Câu 3. Nhân vật chính trong bản trên là ai? (0,5 điểm)
A. Ô-đi-xê
B. Pô-li-phem
C. Xi-clốp
D. “Chẳng Có Ai”
Câu 4. Văn bản trên dùng lời kể chuyện ở ngôi thứ mấy? (0,5 điểm)
A. Ngôi thứ nhất
B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ ba
D. Cả A và B
Câu 5. Sự kiện trung tâm của văn bản trên là gì? (0,5 điểm)
A. Ô-đi-xê nói tên tuổi cho Pô-li-phem biết
B. Ô-đi-xê đòi Pô-li-phem phải tỏ lòng hiếu khách đối với mình
C. Ô-đi-xê cùng các bạn của mình tìm cách trốn khỏi hang
D. Ô-đi-xê cùng các bạn của mình dùng cọc nhọn để đâm vào mắt Pô-li-phem
Câu 6. Trong văn bản, nhân vật Ô-đi-xê được khắc họa với vẻ đẹp gì? (0,5 điểm)
A. Vẻ đẹp sức mạnh
B. Vẻ đẹp trí tuệ
C. Vẻ đẹp ngoại hình
D. Vẻ đẹp phẩm chất
Câu 7. Việc Ô-đi-xê xưng mình tên là “Chẳng Có Ai” nhằm mục đích gì? (0,5 điểm)
A. Đánh lừa Pô-li-phem
B. Che giấu thân phận của mình
C. Gây ra sự hiểu lầm cho đồng bọn của Pô-li-phem
D. Đáp án A và C
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện các yêu cầu: 
Câu 8. Chi tiết nào trong văn bản khiến bạn thích thú nhất? Vì sao? (0,5 điểm)
Câu 9. Bạn hãy chỉ ra cảm hứng chủ đạo của văn bản trên? (1,0 điểm)
Câu 10. Bạn hãy viết một đoạn văn (khoảng 5 – 7 dòng) phân tích vẻ đẹp của nhân vật Ô-đi-xê được miêu tả trong văn bản? (1,0 điểm)
II. LÀM VĂN (4,0 điểm)
Bạn hãy viết bài văn nghị luận bàn về sức mạnh của trí tuệ con người. 
ĐÁP ÁN 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0.5

	
	2
	B
	0.5

	
	3
	A
	0.5

	
	4
	C
	0.5

	
	5
	D
	0.5

	
	6
	B
	0.5

	
	7
	C
	0.5

	
	8
	Học sinh tự do lựa chọn chi tiết, miễn là có lí giải thuyết phục. Tham khảo: chi tiết xưng tên mình là “Chẳng Có Ai”. Vì nó thể hiện trí tuệ, sự khôn ngoan của Ô-đi-xê, gây ra sự hiểu nhầm giữa những kẻ khổng lồ, và ngăn chặn được hành động truy tìm và báo thù từ chúng. 
	0.5

	
	9
	Cám hứng chủ đạo của văn bản trên là cảm hứng ngợi ca: ngợi ca vẻ đẹp trí tuệ, sự khôn ngoan của người anh hùng Ô-đi-xê trong cuộc chiến với bọn khổng lồ Xi-clốp. 
	1.0

	
	10
	Học sinh tự do lựa chọn để phân tích một vẻ đẹp mà mình tâm đắc. Gợi ý: Phân tích vẻ đẹp trí tuệ, sự khôn ngoan của Ô-đi-xê qua hành động bịa ra cái tên giả “Chẳng Có Ai” và tác dụng của hành động khôn ngoan đó. 
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Bàn về sức mạnh của trí tuệ con người.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
1. Nêu vấn đề xã hội cần nghị luận; tính cấp thiết/ tầm quan trọng của vấn đề.
2. Giải thích vấn đề: Trí tuệ chính là trí thông minh, sự hiểu biết và việc vận dụng một cách hiệu quả sự thông minh, hiểu biết đó vào việc giải quyết các tình huống trong cuộc sống. 
3. Bàn luận về sức mạnh của trí tuệ:
- Trí tuệ giúp chúng ta giải quyết công việc đạt hiệu quả cao nhất
- Trí tuệ giúp chúng ta ứng phó một cách  nhanh nhạy với mọi tình huống
- Trí tuệ giúp chúng ta tìm ra giải pháp trong khó khăn
- Trí tuệ giúp chúng ta có thể cống hiến cho người khác, cho cộng động
4. Nêu giải pháp cho vấn đề: Để có được trí tuệ, chúng ta cần:
- Không ngừng học tập để tích lũy kiến thức
- Vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống
5. Bài học nhận thức và hành động. 
6. Khẳng định lại vấn đề; nêu ý nghĩa thực tiễn của vấn đề
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	TỔNG
	10
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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (5,0 ĐIỂM)   
Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi:
Thần Gió
Thần Gió có một hình dạng kỳ quặc. Thần không có đầu. Bảo bối của thần là một thứ quạt mầu nhiệm. Thần sẽ làm gió nhỏ hay bão lớn, lâu hay mau tuỳ theo lệnh Ngọc Hoàng. Những lúc thần Gió phối hợp với thần Mưa có khi cả thần Sét nữa cùng hoạt động là những lúc đáng sợ nhất. Thỉnh thoảng thần xuống hạ giới đi chơi vào những buổi tối trời. Đó là lúc giữa đồng bằng tự nhiên nổi lên trận gió xoáy, dân gian thường gọi là thần Cụt đầu. 
Thần có một đứa con còn nhỏ hay nghịch ngợm. Người ta kể chuyện có một hôm gặp khi thần đi vắng, người con ở nhà giở quạt của cha làm gió thổi chơi. Lúc ấy ở hạ giới có một người vì mất mùa đói khổ, cái ăn tìm không ra. Hôm đó trong nhà lại có vợ đau nặng ông ta phải cất công đi rất xa hơn một ngày đường mới xin được một bát gạo để về nấu cháo cho vợ. Khi về gần đến nhà, ông đưa gạo xuống ao để vo. Lúc đó trời quang mây tạnh. Bất ngờ trận gió do con thần gió quạt lên tứ tung làm cho bát gạo của người kia đựng trong rá văng xuống ao bùn. 
Người nọ khóc lóc thảm thiết không biết bắt đền ai, căm tức thần Gió vô hạn, quyết tâm kiện lên Thiên đình. Ngọc Hoàng nghe rõ câu chuyện mới đòi thần Gió đến quở trách. Thần Gió thú thật là có đứa con ở nhà nghịch bậy. Ngọc Hoàng cho đó là tội không thể tha thứ được mới đày con thần Gió xuống trần bắt đi chăn trâu cho người mất gạo kia. Sau đó được ít lâu, Ngọc Hoàng lại bắt con thần Gió hóa làm cây ngải, tức là cây mà người hạ giới thường gọi là cây ngải gió hoặc cây ngải tướng quân, để báo tin gió cho thiên hạ. Mỗi lần cây ngải gió cuốn bông cuốn lá lại, người hạ giới bảo là trời sắp nổi gió nổi mưa. Lại mỗi lần trâu bị cảm gió, người ta thường lấy lá cây ngải chữa, vì cho nó có kinh nghiệm về bệnh của trâu trong thời gian giữ trâu cho người mất gạo.
(Theo Nguyễn Đổng Chi – Tác phẩm được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, sđd, tr.93 – 94)
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại gì?
A. Cổ tích
B. Truyền thuyết
C. Thần thoại
D. Sử thi
Câu 2. Hình dạng của thần Gió có gì đặc biệt?
A. Thần Gió tàn hình nên không thấy gì
B. Thần Gió không có đầu
C. Thần Gió không có tay chân
D. Thần Gió không có trái tim
Câu 3. Dòng nào dưới đây không đúng với truyện Thần Gió?
A. Mang yếu tố hoang đường kỳ ảo
B. Thời gian, không gian không xác định
C. Nhân vật có khả năng phi thường 
D. Truyện được kể theo lời nhân vật
Câu 4. Xác định lỗi dùng từ trong câu sau và nêu cách sửa lỗi thích hợp:
Người nọ khóc lóc thảm thiết không biết bắt đền ai, người nọ căm tức thần Gió vô hạn, người nọ quyết tâm kiện lên Thiên đình.
A. Lỗi lặp từ - bỏ từ bị lặp 
B. Lỗi dùng từ - thay thế từ mới 
C. Lỗi trật từ từ - đổi vị trí của từ
D. Tất cả ý trên đều đúng
Câu 5. Phép liên kết được sử dụng trong hai câu Thỉnh thoảng thần xuống hạ giới đi chơi vào những buổi tối trời. Đó là lúc giữa đồng bằng tự nhiên nổi lên trận gió xoáy, dân gian thường gọi là thần Cụt đầu. là gì?
A. Phép nối
B. Phép lặp
C. Phép thế
D. Phép liên tưởng
Câu 6. Mục đích của việc tạo ra nhân vật đứa con thần Gió là gì?
A. Lí giải cho hiện tượng tự nhiên và giải thích hành vi tập tục của con người
B. Chỉ trích nặng nề những sai lầm của Thần Gió
C. Tôn vinh người con trai của Thần Gió
D. Tất cả những ý trên đều đúng
Câu 7. Về phương diện thể loại, đoạn trích Thần Gió giống đoạn trích nào đã học, và hãy chỉ những điểm giống nhau đó? 
Câu 8. “Niềm tin thiêng liêng về một thế giới mà ở đó vạn vật đều có linh hồn” là một trong những vẻ đẹp của thần thoại. Theo anh/chị, niềm tin ấy còn có sức hấp dẫn với con người hiện đại không?
II. VIẾT (5,0 điểm)
Hãy viết văn bản nghị luận trình bày ý kiến về việc ứng xử trên mạng xã hội.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn: Ngữ văn lớp 10
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	8
	Đoạn trích “Thần Gió” giống đoạn trích “Thần Trụ Trời” đã học. 
Điểm giống nhau: đều nói về các vị thần; có chi tiết hoang đường kì ảo; thời gian, không gian không xác định; cốt truyện xoay quanh quá trình sáng tạo thế giới.
 Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời được 1 trong 2 ý: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được. 
	1,0

	
	9
	Niềm tin ấy vẫn còn sức hấp dẫn đối với con người hiện đại, thể hiện qua các tín ngưỡng của nhân dân ta vẫn còn lưu giữ đến ngày nay như thờ sơn thần, thủy thần, thờ cá ông,... Có thể nói, người Việt ta vẫn có một niềm tin vô hình vào những vị thần chế ngự thiên nhiên, đặc biệt đối với những gia đình làm nông nghiệp.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời đúng nhưng còn sơ sài: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
Việc ứng xử trên mạng xã hội
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm.
- Học sinh xác định chưa đúng vấn đề cần nghị luận: 0,0 điểm.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý cần hướng tới:
	3,0

	
	
	· Ngày nay, mạng xã hội vô cùng phổ biến, nhà nhà sử dụng mạng xã hội, người người sử dụng mạng xã hội.
· Ở trên mạng xã hội, con người cư xử với nhau theo nhiều cách: trang nhã có, lịch sự có, thậm chí là thô lỗ cũng có.
· Nguyên nhân ứng xử chưa tốt
· Nhiều cuộc xung đột, cãi vã thậm chí là bạo lực đã xảy ra có nguyên nhân là tranh cãi nhau trên mạng xã hội. Sử dụng mạng xã hội quá nhiều gây tốn thời gian và ảnh hưởng đến những công việc khác của con người.
· Nếu biết sử dụng mạng xã hội hợp lí sẽ giúp ta dễ dàng kết nối với bạn bè, thuận tiện trong việc trao đổi thông tin…
· Mỗi người tự điều chỉnh lại bản thân mình, cố gắng hạn chế tối đa việc sử dụng mạng xã hội, tập trung vào những công việc khác.
· Bài học rút ra
-. Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 0,75 điểm – 1,5 điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,5 điểm.      
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	[bookmark: _gjdgxs]e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	I+II
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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:
Thần núi Tản Viên
Xưa kia, vua Lạc Long khi chia con cùng nàng Âu Cơ, đem năm mươi trai về biển, trong số đó có Hương Lang. Một hôm, Hương Lang dời hải quốc vào cửa biển Thần Phù (bây giờ thuộc Nam Định), lòng những muốn tìm một nơi cao ráo thanh u, dân chúng thuần hậu mà ở. Thần chèo thuyền từ sông Cái đến làng Long Đậu, thành Long Biên, rồi lại chèo từ sông Linh Giang đến bến Phiên Tân thuộc huyện Phúc Lộc.
Tới đây, thần trông thấy núi Tản Viên mỹ lệ, ba tầng cao chót vót, hình như cái tán, dân ở dưới núi tục chuộng tố phác, thần bèn từ phía Nam núi hóa phép mở một con đường thẳng như dây đàn từ bến Phiên Tân thẳng đến Tản Viên, đường qua cánh đồng làng Vệ Đỗng và làng Nham Toàn, lại qua cánh đồng Thạch Bạn, Vân Mộng, rồi lên mãi từng núi cao nhất để ở. Mỗi chặng đường nghỉ ngơi như vậy, thần bèn hóa phép hiện ra lâu đài nguy nga tráng lệ.
Thần từ khi ở núi ấy, thường thường ra chơi sông Liễu Hoàng xem cá. Chỗ nào có phong cảnh đẹp cũng đến chơi. Hễ cứ dạo gót qua thăm nơi nào lại hóa phép hiện ra đền đài nơi đó để nghỉ ngơi. Dân làng trông thấy chỗ nào có dấu đền đài, thì lại lập đình miếu để thờ.
Lại có truyền thuyết khác kể rằng thần núi Tản Viên tuy thuộc dòng dõi vua Lạc Long nhưng thuở lọt lòng bị bỏ rơi trong rừng, được một người tiều phu gặp đem về nuôi, đặt tên là Kỳ Mạng. Sở dĩ thần có tên này là vì trước khi gặp cha nuôi, đứa bé mới lọt lòng đã được dê rừng cho bú, chim chóc ấp ủ cho khỏi chết. Kỳ Mạng chóng lớn khôn, theo nghề cha nuôi ngày ngày vác rìu vào rừng đốn củi.
Một hôm, Kỳ Mạng đốn một cây đại thụ. Cây to lớn quá, chặt từ sáng đến chiều mà vẫn chưa hạ nổi. Bỏ dở ra về, đến sáng hôm sau trở vào rừng, Kỳ Mạng hết sức ngạc nhiên thấy những vết chặt đã dính liền lại khắp thân cây. Kỳ Mạng xách rìu lại chặt nữa, suốt ngày ráng hết sức không xong, đến ngày thứ hai trở lại cũng thấy cây vẫn nguyên vẹn như chưa hề bị động tới. Không nản chí, Kỳ Mạng ra công cố chặt, quyết hạ cho kỳ được, rồi đến tối ở lại nấp gần cây rình xem sự thể. Vào khoảng nửa đêm, Kỳ Mạng thấy một bà lão hiện ra, tay cầm gậy chỉ vào cây, đi một vòng quanh cây, tự nhiên những vết chặt lại liền như cũ. Kỳ Mạng nhảy ra khỏi chỗ nấp, tức giận hỏi bà lão sao lại phá công việc của mình. Bà lão nói :
– Ta là thần Thái Bạch. Ta không muốn cho cây này bị chặt vì ta vẫn nghỉ ngơi ở trên cây.
Kỳ Mạng mới phản đối:
– Không chặt cây thì tôi lấy gì mà nuôi sống?
Bà thần đưa cho Kỳ Mạng cái gậy và dặn rằng : “Gậy này có phép cứu được bách bệnh. Hễ ai ốm đau chỉ cầm gậy gõ vào chỗ đau là khỏi, vậy ta cho ngươi để cứu nhân độ thế”.
Kỳ Mạng nhận gậy thần, từ đấy bỏ nghề kiếm củi, đi chữa bệnh cho người đau. Có một hôm, đi qua sông thấy lũ trẻ chăn trâu đánh chết một con rắn trên đầu có chữ vương, Kỳ Mạng biết là rắn lạ mới cầm gậy thần gõ vào đầu con rắn thì con rắn ấy sống lại, bò xuống sông mà đi mất.
Được vài hôm, bỗng có một người con trai, đem đồ vàng ngọc, châu báu đến nói rằng :
– Thưa ngài, tôi là Tiểu Long Hầu, con vua Long Vương bể Nam. Bữa trước tôi đi chơi trên trần, chẳng may bị bọn trẻ con đánh chết. Nhờ có ngài mới được sống, nay mang lễ vật lên xin được tạ ơn.
Kỳ Mạng nhất định không lấy. Tiểu Long Hầu mới cố mời xuống chơi dưới bể, đưa ra một cái ống linh tê, để Kỳ Mạng có thể rẽ nước mà đi.
Long Vương thấy ân nhân cứu con mình xuống chơi thì mừng lắm, mở tiệc thết đãi ba ngày, rồi đưa tặng nhiều của quý lạ, nhưng Kỳ Mạng vẫn một mực chối từ. Sau cùng Long Vương mới biếu một quyển sách ước. Lần này Kỳ Mạng nhận sách mang về trần. Cuốn sách ước chỉ gồm có ba tờ bằng da cá, ngoài bọc vỏ rùa. Ba trang sách, mỗi trang chứa một tính chất : Kim, Mộc, Hỏa… chỉ thiếu một trang Thủy mà Long Vương giữ lại.
Kỳ Mạng mới bắt đầu thử xem linh nghiệm ra sao, mở sách ra đặt tay vào trang Hỏa khấn khứa thì được nghe thấy sấm sét giữa lúc trời quang mây tạnh, rồi chỉ trong nháy mắt trên trời vần vũ đầy mây, chớp sáng, sấm sét nổi lên rung chuyển cả bầu trời.
Kỳ Mạng mỉm cười đắc ý, đặt tay vào trang Mộc, ước ao thấy một rừng cây đi. Tức thì những cây ở trước mặt chàng tự nhiên tiến bước như một đạo quân.
Kỳ Mạng gấp sách lại, thấy mình từ đấy uy quyền, sức mạnh không còn ai sánh kịp. Rồi bắt đầu lang thang đó đây cứu giúp đời. Khi đã thành thần rồi, nhân một hôm qua cửa Thần Phù, ngài mới ngược dòng sông lên núi Tản Viên, ở luôn tại đấy. Với cuốn sách ước, ngài dựng lên những lâu đài cung điện nguy nga giữa chốn rừng núi hoang vu.
Từ đó tiếng đồn đi rằng núi Tản Viên do một vị thần phép thuật thần thông cai quản. Thần Tản Viên còn có tên gọi là Sơn Tinh nữa.
(Thần núi Tản Viên – Truyện thần thoại Việt Nam)
Lựa chọn đáp án đúng:
1. Văn bản trên thuộc thể loại gì?
A. Cổ tích.
B. Truyền thuyết.
C. Thần thoại.
D. Sử thi.
2. Tên nhân vật chính trong văn bản là?
A. Thái Bạch.
B. Lạc Long.
C. Tiểu Long Hầu.
D. Kỳ Mạng.
3. Thần Thái Bạch tặng cho Kỳ Mạng cây gậy có phép cứu được bách bệnh vì
A. Vì cảm mến tài đức của Kỳ Mạng.
B. Để trả ơn giúp đỡ Tiểu Long Hầu.
C. Để cứu nhân độ thế.
D. Không muốn cho cây bị chặt vì thần nghỉ ngơi ở trên cây.
4.  Sở dĩ thần có tên Kỳ Mạng là vì?
A. Được dê rừng cho bú, chim chóc ấp ủ cho khỏi chết.
B. Gắn với tên núi mà thần ở.
C. Tên cha nuôi đặt cho từ thuở bé.
D. Dân chúng trong vùng ngưỡng mộ uy danh mà gọi tên.
5. Mục đích của người xưa khi sáng tạo ra nhân vật Kỳ Mạng là gì?
A. Giải thích nguồn gốc của núi Tản viên.
B. Lí giải những hiện tượng tự nhiên như mây, chớp sáng, sấm sét .
C. Ước mơ của người dân về một vị thần có sức mạnh để giúp đỡ con người.
D. Tượng trưng cho sức mạnh của loài người.
6. Nhân vật Kỳ Mạng hội tụ những vẻ đẹp gì?
	A. Vẻ đẹp sức mạnh và cảm xúc
	B. Vẻ đẹp thể chất và ước mơ 
	C. Vẻ đẹp trí tuệ và dũng cảm.
	D. Vẻ đẹp lòng nhân ái và trí tuệ.
7. Từ nội dung câu chuyện, có thể thấy được một đặc điểm nổi bật của thần thoại?
A. Ước mơ về cuộc sống tốt đẹp.
B. Khát vọng được trường sinh bất tử.
C. Giải thích các hiện tượng tự nhiên.
D. Giải thích nguồn gốc của vũ trụ.
Trả lời câu hỏi:
8. Hãy lí giải vì sao truyện Thần núi Tản Viên có chứa yếu tố của thần thoại sáng tạo?
9. Qua truyện Thần núi Tản Viên, người xưa bày tỏ ước mơ gì?
10. “Niềm tin thiêng liêng về một thế giới mà ở đó vạn vật đều có linh hồn” là một trong những vẻ đẹp của thần thoại. Theo anh/chị, niềm tin ấy còn có sức hấp dẫn với con người hiện đại không?
II. VIẾT (4.0 điểm)
Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của mình về sức mạnh của nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	











	1
	C
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	Truyện Thần núi Tản Viên có chứa yếu tố của thần thoại sáng tạo vì: truyện bộc lộ khát vọng chinh phục tự nhiên và ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp của con người.
	0,5

	
	9
	Qua truyện Thần núi Tản Viên, người xưa bày tỏ ước mơ:  ước mơ về cuộc sống hạnh phúc hơn; muốn kéo dài cuộc sống trần tục; khát vọng chinh phục tự nhiên.
	1,0

	
	10
	- Niềm tin ấy vẫn còn sức hấp dẫn đối với con người hiện đại, thể hiện qua các tín ngưỡng của nhân dân ta vẫn còn lưu giữ đến ngày nay như thờ sơn thần, thủy thần, thờ cá ông,... Có thể nói, người Việt ta vẫn có một niềm tin vô hình vào những vị thần chế ngự thiên nhiên, đặc biệt đối với những gia đình làm nông nghiệp.
- Tin vào sự tồn tại ở thế giới khác không phải là điều xấu, nếu điều đó làm cho bản thân chúng ta tốt hơn. Chỉ những kẻ dựa vào đó để trục lợi, lợi dụng niềm tin của người khác mới đáng lên án.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời đúng một ý: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
sức mạnh của nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2,5


	
	
	1. Mở bài
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận.
2. Thân bài
a. Giải thích
Nghị lực là gì? Đó là là ý chí, là bản lĩnh, lòng quyết tâm vươn lên trong cuộc sống.
b. Phân tích
- Biểu hiện của người có nghị lực: sức sống mạnh mẽ, dám đương đầu với mọi thử thách khó khăn, kiên trì.
 - Sức mạnh của nghị lực:
+ Người có nghị lực sẽ vượt qua nghịch cảnh để đi đến thành công.
+ Những người thiếu nghị lực sẽ dễ đầu hàng trước khó khăn vì vậy sẽ kéo lùi dòng chảy văn minh của nhân loại, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hôi.
+ ………
c. Chứng minh
Học sinh tự lấy những dẫn chứng cụ thể, xác thực và nổi bật để minh họa cho bài làm văn của mình.
Gợi ý: Nick Vujick sinh ra với tứ chi khiếm khuyết nhưng chưa một lần chịu thua số phận, Stephen Hawking bị bại liệt ở tuổi ngoài 20 và được ngợi ca là nhà vật lí học đương đại nổi tiếng nhất…
d. Phản đề
Một số người có lối sống ỷ lại, dựa dẫm, không có tinh thần phấn đấu, ý chí tiến thủ. 
3. Kết bài
Khái quát lại vai trò, tầm quan trọng của nghị lực; đồng thời rút ra bài học cho bản thân mình.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5
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